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[bookmark: _Toc156583790]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: _Toc156583791]1.1. Tên chủ cơ sở 
Chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM 
- Địa chỉ văn phòng: Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:
+ Họ và tên: Nguyễn Đức Hoàng
+ Chức vụ: Giám đốc
+ Họ và tên: Đinh Thị Chì
+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên
-  Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2016, cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 21 tháng 01 năm 2022.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH, mã số doanh nghiệp: 0900259407 được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 6 năm 2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 11 năm 2021;
- Mã số thuế: 0900259407.
[bookmark: _Toc156583792]1.2. Tên cơ sở 
Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro” 
a, Địa điểm cơ sở: 
Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
	b, Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án 
- Giấy phép xây dựng số 23/GPXD do Sở Xây dựng cấp cho Công ty TNHH Hoàng Hương nay đổi tên thành Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam, cấp ngày 03/6/2009;
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 121/TD – PCCC (2010) do Phòng Cảnh sát PCCC Công anh tỉnh Hưng Yên cấp ngày 16/9/2010;
- Hợp đồng thuê đất số 244/HĐ-TĐ ngày 14 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.
c, Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần
- Quyết định số 117/QĐ-STNMT ngày 21/6/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc Phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược GMP nay đổi tên thành “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro”.
d, Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) 
- Tổng vốn đầu tư dự án: 25.342 triệu đồng.
- Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư hóa dược nhóm C;  
- Căn cứ theo STT 2 Phụ lục V Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án thuộc nhóm III; 
- Căn cứ theo Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường;
- Căn cứ theo Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc quyền cấp Giấy phép môi trường của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
[bookmark: _Toc156583793]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc156583794]1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
[bookmark: _Toc156583795]1.3.1.1. Quy mô xây dựng 
Tổng diện tích cơ sở: 13.492m2. Cụ thể các hạng mục công trình đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt:
[bookmark: _Toc99999882][bookmark: _Toc198900522]Bảng 1.1. Các hạng mục công trình 
	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Diện tích 
	Ghi chú

	I
	Các hạng mục công trình chính
	
	
	

	1
	Nhà văn phòng
	m2
	300
	Đã hoàn thành

	2
	Nhà xưởng
	m2
	1000
	

	3
	Xưởng sản xuất
	m2
	2000
	

	II
	Các hạng mục công trình phụ trợ
	
	
	

	1
	Nhà bảo vệ
	Cái
	01
	Đã hoàn thành

	2
	Nhà xe
	Cái
	01
	

	3
	Nhà thờ
	cái
	01
	

	4
	Đất trống, cây xanh, sân đường nội bộ
	Hệ thống
	01
	-

	III
	Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường
	
	
	

	1
	Khu lưu giữ chất thải thông thường 
	m2
	45,2
	Đã hoàn thành

	2
	Khu lưu giữ chất thải nguy hại
	m2
	14,5
	

	3
	Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt
	
	14,5
	

	4
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Hệ thống
	01
	

	5
	Hệ thống điều hòa, lọc không khí cho các phòng sạch (trên mái)
	Hệ thống
	01
	


	
Đối với công trình nhà thờ của dự án thì công trình có diện tích nhỏ và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng diện tích khuôn viên dự án, Công ty cam kết công trình đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy cũng như không ảnh hưởng đến các công trình khác trong khu đất thực hiện dự án.
Vị trí Công ty được đánh dấu trên hình 1.1.
[image: ]Vị trí khu đất thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro”


[bookmark: _Toc198900381]Hình 1.1. Vị trí Công ty
[bookmark: _Toc332781941][bookmark: _Toc395814988]Vị trí tiếp giáp của cơ sở:
- Phía Bắc: Giáp đường nội bộ và khu đất canh tác của người dân xã Lạc Đạo;
- Phía Nam: Giáp ĐT.385;
- Phía Đông: Giáp Công ty Cổ phần bao bì Việt Đức;
- Phía Tây: Giáp Trạm biến áp của điện lực Văn Lâm.
	Tọa độ mốc giới của ô đất thực hiện dự án của Công ty như sau:
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	Tọa độ ô đất
	X(M)
	Y(M)

	1
	2321087
	554568

	2
	2321160
	554562

	3
	2321153
	554393

	4
	2321044
	554428



[bookmark: _Toc156583796]1.3.1.2. Quy mô công suất sản phẩm của cơ sở 
Hiện tại cơ sở hoạt động khoảng 33% công suất đối với sản phẩm thực phẩm chức năng và khoảng 15,38% công suất đối với sản phẩm mỹ phẩm so với công suất theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2016, cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 21 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 117/QĐ-STNMT ngày 21/6/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc Phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược GMP nay đổi tên thành “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro”.



[bookmark: _Toc198900524][bookmark: _Toc156583797]Bảng 1.3. Quy mô công suất của cơ sở
	STT
	Mục tiêu
	Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND
	Quy mô hiện tại
	Quy mô xin cấp phép

	1
	Thuốc đông được
	10  triệu  sản phẩm/năm
	0 sản phẩm/năm
	0 sản phẩm/năm

	2
	Thực phẩm chức năng
	30  triệu  sản phẩm/năm
	10  triệu  sản phẩm/năm
	30  triệu  sản phẩm/năm tương đương với 42,4 tấn/năm (trong đó thực phẩm chức năng dạng  viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng túi là 17,2 tấn/năm;   thực phẩm chức năng dạng nang mềm là 10,8 tấn/năm; thực phẩm chức năng dạng lỏng là 14,4 tấn/năm) 

	3
	Mỹ phẩm
	2,4  triệu  sản phẩm/năm
	0,8  triệu  sản phẩm/năm
	2,4  triệu  sản phẩm/năm  tương đương với  114,659 tấn/năm

	4
	Nhà xưởng công nghiệp, nhà kho cho thuê
	5.000m2
	0 m2
	5.000m2

	5
	Bãi ngoài trời cho thuê
	2.000 m2
	0 m2
	2.000 m2


[bookmark: _Toc198900525]Theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Hưng Yên thì dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất thuốc đông dược dạng viên, thuốc nước uống, thuốc tiêm; sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm; xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi ngoài trời cho thuê với quy mô: Thuốc đông dược 10 triệu sản phẩm/năm; thực phẩm chức năng 30 triệu sản phẩm/năm; mỹ phẩm 2,4 triệu sản phẩm/năm; nhà xưởng công nghiệp, nhà kho cho thuê 5.000 m2; bãi ngoài trời cho thuê 2.000 m2. Theo ĐTM đã được phê duyệt thì chủ dự án đăng ký cả sản xuất thuốc đông dược. Tuy nhiên do tình hình tiêu thụ các sản phẩm này gặp nhiều khó khăn nên hiện tại chủ dự án chưa có kế hoạch thực hiện mục tiêu sản xuất các sản phẩm thuốc đông dược. Hiện tại chủ dự án chủ dự án chỉ thực hiện mục tiêu sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Do đó hồ sơ báo cáo Giấy phép môi trường này, chủ dự án chỉ xin cấp phép cho mục tiêu sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cho thuê nhà xưởng, kho bãi ngoài trời với quy mô công suất đăng ký: Thực phẩm chức năng 30 triệu sản phẩm/năm; mỹ phẩm 2,4 triệu sản phẩm/năm; nhà xưởng công nghiệp, nhà kho cho thuê 5.000 m2; bãi ngoài trời cho thuê 2.000 m2. Khi nào thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc đông dược có tiến triển thì chủ dự án sẽ bổ sung lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất thuốc đông dược đồng thời cũng tiến hành xin lập lại hồ sơ cấp Giấy phép môi trường cho mục tiêu này.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
[bookmark: _Toc156583798]1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng dạng rắn (viên nén, viên nang cứng, cốm, bột...); dạng lỏng (dung dịch, hỗn dịch...); dạng nang mềm (nang,..); Mỹ phẩm (dầu gội đầu, sửa rửa mặt, nước giặt, ...)
Về mục tiêu sản xuất, Công ty thực hiện sản xuất 04 nhóm trên tại cơ sở. Mỗi loại sản phẩm khác nhau nhỏ về thành phần các chất cấu thành lên sản phẩm và tỷ lệ các chất khác nhau. Tuy nhiên về quy trình công nghệ sản xuất theo quy trình chung cho từng dạng sản phẩm: thực phẩm chức năng dạng rắn (viên nén, viên nang cứng, cốm, bột...); dạng lỏng (dung dịch, hỗn dịch...); dạng nang mềm (nang,..); Mỹ phẩm (dầu gội đầu, sửa rửa mặt, nước giặt, ...). 
Các nhóm sản phẩm nêu trên về cơ bản có chung quy trình sản xuất, chúng chỉ khác nhau nhỏ ở số lượng, chủng loại nguyên vật liệu đầu vào quá trình sản xuất cấu thành lên sản phẩm. Các công đoạn sản xuất, kiểm nghiệm được bố trí trong các phòng sạch có hệ thống điều hòa không khí giúp duy trì nhiệt độ phòng trong khoảng 220C và lọc bụi, diệt khuẩn, khử mùi trong phòng đảm bảo tiêu chuẩn GMP trong sản xuất dược phẩm.
* Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng rắn gồm: viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ)
Đóng gói thành phẩm
Nhập kho thành phẩm
Bao gói sản phẩm
Bao bì sản phẩm, giấy hướng dẫn sử dụng, thùng cacton
Ép vỉ, đóng lọ, dán nhãn, in date
Đóng túi cốm, in date
Rửa, sấy lọ sản phẩm
Nước RO vệ sinh lọ thải, nhiệt dư
Tem nhãn, mực in
Màng túi, mực in
Chai, lọ sản phẩm
Nguyên vật liệu đầu vào (Hoạt chất, tá dược)
Kiểm nghiệm (nếu cần)
Trộn ướt (hoặc phun sấy)
Rây và trộn khô
Sát hạt, tạo cốm
Tá dược, nước RO hoặc dịch tá dược dính để phun sấy
Dập viên, bao phim/ Đóng nang, 
Bụi, tiếng ồn
Bụi, tiếng ồn, nước vệ sinh thiết bị trộn, nhào thải bỏ
Nhiệt dư, Chất thải rắn
Nguyên liệu không đạt; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ, 
Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất kiểm nghiệm
Kiểm tra BTP cốm
Kiểm tra BTP
Nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; chất thải rắn

Nước vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm thải bỏ

Cân, chia, XLNL
Bụi, bao gói nguyên liệu
Sấy cốm (tbi phun sấy)
Trộn hoàn tất
Tá dược trộn ngoài
IPC kiểm tra cốm
Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm
Điện năng chuyển thành nhiệt năng
Bụi cốm
Bao bì đựng mực in, tem nhãn, 

Kiểm tra
Sản phẩm không đạt yêu cầu, tem nhãn thải


















	














[bookmark: _Toc525829069][bookmark: _Toc525829261][bookmark: _Toc525829453][bookmark: _Toc531173662][bookmark: _Toc531173853][bookmark: _Toc14101332][bookmark: _Toc14101524][bookmark: _Toc14101716][bookmark: _Toc14102910][bookmark: _Toc198900382]Hình 1.2. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng túi
	Thuyết minh quy trình:
	Nguyên vật liệu đầu vào (Nguyên liệu hoạt chất, tá dược...): Nguyên vật liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất các loại hoạt chất, tá dược nhập về được chuyển vào khu biệt trữ của kho; nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra nguyen liệu khi nhập về lấy mẫu kiểm tra, lưu mẫu theo định.
Cán bộ công nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng nguyên liệu sẽ gửi mẫu đến các viện kiểm nghiệm có chức năng, hoặc tự kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt của từng loại nguyên liệu (có thể là tiêu chuẩn cơ sở,...) bao gồm các chỉ tiêu như cảm quan, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật trong phòng kiểm nghiệm... Quá trình kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong phòng kiểm nghiệm được thực hiện bằng các phương pháp kiểm nghiệm như kiểm nghiệm bằng mắt thường, bằng cân phân tích, máy đếm khuẩn lạc và cân đo ẩm. Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được công ty gửi trả lại nhà cung cấp. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được cán bộ công nhân chuyển đến khu vực kho nguyên liệu đạt. Khi có lệnh sản xuất, nguyên liệu được chuyển đến khu vực cân.
Cân, chia, Xử lý nguyên liệu : Tại công đoạn này, các loại nguyên liệu (Hoạt chất và tá dược) được công nhân cân chia theo theo đúng tỷ lệ các loại nguyên liệu trong thành phần sản phẩm. Nếu có nguyên vật liệu nào có kích thước hạt lớn cần xử lý thì sẽ được đem đi xay nghiền bằng máy nghiền búa để có kích thước phù hợp yêu cầu. Sau khi các loại nguyên liệu cân chia xong được chuyển sang công đoạn rây, trộn khô. 
Quá trình nghiền nguyên liệu được thực hiện bởi máy nghiền kín, có túi vải thu gom bụi, bột rơi vãi được thu gom lại. 
Rây và trộn khô: Nguyên liệu được đưa sang công đoạn rây (nếu cần) để đảm bảo độ đồng nhất của sản phẩm. Sau rây, nguyên liệu được chuyển vào máy trộn để tiến hành trộn các loại dược liệu lại với nhau thành hỗn hợp nguyên liệu đồng nhất. Sau khi trộn xong, hỗn hợp dược liệu được chuyển sang công đoạn trộn ướt. 
Nếu sản phẩm dùng thiết bị phun sấy thì toàn bộ các nguyên liệu được đưa vào buồng của máy phun sấy và trộn kín trong đó)
Trộn ướt: Tại công đoạn trộn ướt: 
Nếu sử dụng máy trộn: nước RO hoặc dịch tá dược dính đã được pha sẵn được bổ sung dần dần vào khối bột trong quá trình nhào trộn với thời gian và tỷ lệ theo từng quy trình sản xuất của sản phẩm cho đến khi đạt yêu cầu tạo thành khối bột ẩm để chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Sát hạt, tạo cốm: Tại đây khối hạt ẩm sau khi đã nhào trộn được rây qua rây cỡ 1-1.2 mm để tạo thành các hạt có kích thước đồng đều nhau để tạo thành hạt cốm có kích thước nhỏ phù hợp yêu cầu.
Nếu sử dụng thiết bị máy phun sấy để tạo hạt: thì sau khi khối bột khô được trộn đều trong buồng sấy, có sử dụng không khí nóng từ thiết bị nhiệt trở của hệ thống. Tiến hành phun dịch tá dược dính hoặc nước Ro dưới dạng phun sương trong buồng sấy để tạo thành cốm
Sấy cốm: Hạt cốm  sau khi được tạo ra từ công đoạn rây cốm tạo hạt thì được chuyển vào máy sấy tầng sôi (máy sấy sử dụng điện chuyển thành nhiệt năng) để sấy khô lượng nước có trong hạt cốm đảm bảo tỷ lệ ẩm theo quy định. Hạt cốm sau khi sấy khô xong được chuyển qua công đoạn trộn hoàn tất.
Đối với một số sản phẩm sử dụng thiết bị máy phun sấy (vừa sấy vừa phun dịch vào khối bột để tạo cốm) thì sau khi phun sấy xong, cốm sẽ được kiểm tra độ ẩm đạt yêu cầu thì chuyển ra ngoài để rây cốm qua cỡ rây phù hợp với từng loại sản phẩm nhằm mục đích phá vỡ các cục vón và tạo ra kích thước hạt cốm đồng đều nhau sau đó chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Trộn hoàn tất: Tại công đoạn này, đầu tiên hạt cốm được chuyển vào máy trộn hoàn tất kín (máy trộn 3D) sau đó tá dược ở dạng bột được bổ sung vào máy trộn và máy trộn sẽ trộn đều hỗn hợp hạt cốm với tá dược theo thời gian quy định thành hỗn hợp bán thành phẩm. Bán thành phẩm sau khi đã trộn đều xong được nhân viên phòng kiểm nghiệm lấy một lượng nhỏ đi kiểm tra.
Kiểm nghiệm: Tại công đoạn kiểm nghiệm, nhân viên kiểm nghiệm sẽ tiến hành kiểm tra ngoại quan, độ ẩm, thử giới hạn nhiễm khuẩn của bán thành phẩm nếu cần.
+ Kiểm tra cảm quan: Nhân viên dùng mắt thường để quan sát màu sắc, mùi vị của khối bột cốm. Màu sắc, mùi vị của khối bột phải đạt yêu cầu đối với từng loại sản phẩm.
+ Kiểm tra độ ẩm cốm: lấy 1 lượng cốm nhỏ khoảng 2 gam dùng máy đo độ ẩm cốm để kiểm tra ẩm. Sau khi kiểm tra xong cốm được thu gom lại thành chất thải rắn.
+  Kiểm tra thử giới hạn nhiễm khuẩn: Nhân viên kiểm nghiệm sẽ dùng các kỹ thuật có trong phòng kiểm nghiệm để thử giới hạn nhiễm khuẩn... theo quy định.
Trong quá trình kiểm nghiệm, khi hỗn hợp bán thành phẩm đạt theo quy định mới tiến hành chuyển sang công đoạn tiếp theo. Nếu bán thành phẩm không đạt chỉ tiêu kiểm nghiệm thì toàn bộ lượng bán thành phẩm được chuyển trở lại công đoạn rây, trộn khô để tiến hành sản xuất lại.
Sau khi kiểm nghiệm đạt yêu cầu thì tùy theo từng dạng sản phẩm khác nhau như sản phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim hay sản phẩm dạng túi sẽ được chuyển sang các công đoạn khác nhau để sản xuất ra các loại sản phẩm dược phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng túi cốm.
Dập viên, bao phim, đóng nang cứng: Tại công đoạn này, đối với sản phẩm dạng viên nén thì các hạt cốm sẽ được máy dập viên nén lại để tạo thành các viên nén theo đúng hình dạng, kích thước theo yêu cầu.
Đối với sản phẩm dạng viên nang thì các hạt cốm sẽ được đóng vào trong vỏ viên nang để tạo thành sản phẩm dược phẩm dạng viên nang.
Đối với sản phẩm dạng viên bao viên thì các hạt cốm được máy ép viên ép lại sau đó được bao bên ngoài bằng một lớp film bằng tá dược.
Sau khi sản phẩm dược phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim hình thành xong được nhân viên phòng kiểm nghiệm lấy một lượng nhỏ đi kiểm nghiệm trước khi chuyển sang công đoạn ép vỉ, đóng lọ.
Kiểm nghiệm: Tại công đoạn này, nhân viên kiểm nghiệm sẽ tiến hành kiểm nghiệm các chỉ tiêu:
Cảm quan viên: Tại công đoạn kiểm tra cảm quan, công nhân sẽ sử dụng mắt thường để kiểm tra màu sắc, viên lành lặn hay dị tật.
Độ rã viên: viên phải rã trong thời gian quy định với từng loại chế phẩm.
Ép vỉ, đóng lọ, dán nhãn, in date:
Đối với sản phẩm mà bao bì cấp 1 là dạng lọ:
+ Rửa, sấy lọ sản phẩm: lọ thủy tinh hay lọ nhựa
Đầu tiên lọ sản phẩm nhập về nhà máy được công nhân chuyển đến khu vực rửa lọ sản phẩm. Tại khu vực này lọ sản phẩm nhập về được công nhân sử dụng nước sau lọc RO để tráng rửa sạch hết lượng bụi bám trên bề mặt bên trong và bên ngoài lọ sản phẩm. Sau khi làm sạch xong, lọ sản phẩm được chuyển vào tủ sấy chai (tủ sấy chai sử dụng năng lượng điện để gia nhiệt) để sấy khô lượng nước còn bám trên bề mặt và tiệt trùng lọ sản phẩm trước khi chuyển vào công đoạn đóng lọ.
Đối với sản phẩm mà bao bì cấp 1 là dạng vỉ:  màng  vỉ là ALU/ALU, ALU/PVC thì màng vỉ nhập về được đóng gói trong bao bì kín và không dính bụi nên không phải vệ sinh lại mà được chuyển trực tiếp vào công đoạn ép vỉ.
Tại công đoạn đóng lọ, ép vỉ, sản phẩm viên nén, viên nang, viên bao phim được đóng vào lọ hay vỉ tùy theo yêu cầu đặt ra của khách hàng. Sau khi ép vỉ, đóng lọ xong sản phẩm được chuyển sang dán nhãn, dán tem nhãn sản phẩm lên trên bề mặt ngoài của sản phẩm (dạng lọ). 
Vỏ hộp đựng sản phẩm được máy in date in ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm. Quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy.
Sản phẩm sau khi ép vỉ, đóng lọ, dán nhãn và in date xong thì sản phẩm được chuyển qua công đoạn kiểm tra trước khi đóng gói thành phẩm.
+ Đóng túi cốm, in date
Tại công đoạn này, các hạt cốm đảm bảo yêu cầu quy định sau công đoạn sấy, cốm được công nhân chuyển lên máy đóng túi. Tại máy đóng túi, màng đóng túi được nhập về được công nhân chuyển lên máy đóng túi và máy đóng túi sẽ đóng một lượng sản phẩm theo quy định vào túi chứa sản phẩm.
Với bao bì vỏ hộp của sản phẩm dạng túi cũng được máy in date tiến hành in ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm. Quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy.
Sau khi đóng túi cốm, in date xong, sản phẩm được chuyển sang công đoạn kiểm tra trước khi đóng gói thành phẩm.
Kiểm tra: Tại công đoạn kiểm tra, cán bộ công nhân viên sẽ dùng mắt thường để kiểm tra quy cách đóng gói sản phẩm xem bao gói sản phẩm có được đóng đúng quy cách không, nắp có bị hở không, nhãn mác sản phẩm có đúng không, ngày sản xuất, hạn sử dụng có được in đúng và đầy đủ không. Những sản phẩm có nắp bị hở, nhãn mác không đúng, ngày sản xuất, hạn sử dụng không được in đúng được công nhân thay nắp chai mới, thay nhãn mới và in lại ngày sản xuất, hạn sử dụng. Những sản phẩm đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển sang công đoạn đóng gói thành phẩm.
Đóng gói thành phẩm: Tại công đoạn đóng gói thành phẩm, sản phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim, dạng gói sau khi đã đóng gói và dán tem nhãn, in date xong cùng với giấy hướng dẫn sử dụng được công nhân đóng vào hộp chứa sản phẩm (giấy hướng dẫn sử dụng và hộp chứa sản phẩm được dự án nhập về) rồi các hộp chứa sản phẩm được đóng gói vào thùng cát tông theo đúng số lượng đã quy định. Sản phẩm sau khi đóng thùng cát tông xong được công nhân vận chuyển về kho lưu giữ, bảo quản.
Sản phẩm sau đó được lấy mẫu để kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm (với các chỉ tiêu mà năng lực phòng kiểm nghiệm có thể làm được) theo các chỉ tiêu trong bản tiêu chuẩn sản phẩm hoặc gửi mẫu tới các đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài. Các hóa chất rắn, lỏng sau quá trình thử nghiệm sẽ được thu gom vào can đựng hóa chất và chuyển về kho chất thải nguy hại. Khi có phiếu kiểm nghiệm đạt thì xuất xưởng.















* Quy trình sản xuất thực phẩm chứ năng dạng lỏng
Kiểm nghiệm
Nguyên liệu đầu vào

Nguyên vật liệu không đạt; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ, hóa chất kiểm nghiệm 
Hóa chất, nước RO
Cân chia  NL
Bụi
Pha chế
Kiểm nghiệm
2
Nước RO, nước RO vệ sinh thiết bị pha chế
Nước vệ sinh thiết bị thải bỏ
Bán thành phẩm không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; hóa chất kiểm nghiệm
Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất kiểm nghiệm
Dán nhãn sản phẩm
Chai, lọ
Đóng chai, đóng ống 
Kiểm tra
In date, đóng gói thành phẩm
Nhập kho thành phẩm
Sản phẩm không đạt yêu cầu, 
Rửa, sấy 
Nước rửa, nhiệt dư 
Bao bì chứa sản phẩm, mực in
Tem, nhãn hỏng bỏ

























[bookmark: _Toc198900383]Hình 1.3. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng lỏng
Thuyết minh quy trình
Quy trình sản xuất dược phẩm dạng lỏng của công ty đạt chuẩn GMP. Quy trình quản lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả các công đoạn đều được sản xuất một chiều, khép kín giúp tối ưu hóa nguyên liệu và đảm bảo chất lượng từ khâu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra.
Nguyên vật liệu đầu vào (Nguyên liệu hoạt chất, tá dược...): nhập về được chuyển vào khu biệt trữ của kho; nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra nguyen liệu khi nhập về lấy mẫu kiểm tra, lưu mẫu theo quy định.
Nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng nguyên liệu sẽ gửi mẫu đến các viện kiểm nghiệm có chức năng, hoặc tự kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt của từng loại nguyên liệu (có thể là tiêu chuẩn cơ sở,...) bao gồm các chỉ tiêu như cảm quan, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật trong phòng kiểm nghiệm... Quá trình kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong phòng kiểm nghiệm được thực hiện bằng các phương pháp kiểm nghiệm như kiểm nghiệm bằng mắt thường, bằng cân phân tích, máy đếm khuẩn lạc và cân đo ẩm. Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được công ty gửi trả lại nhà cung cấp. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được cán bộ công nhân chuyển đến khu vực kho nguyên liệu đạt
- Cân: Tại công đoạn này, các loại nguyên liệu (dược liệu và tá dược) được công nhân cân theo theo đúng tỷ lệ từng loại nguyên liệu trong thành phần sản phẩm. Sau khi các loại nguyên liệu cân xong được chuyển sang khu vực pha chế.
- Pha chế: Tại công đoạn này, nguyên liệu sẽ được chuyển vào bồn pha chế kín và nước lọc sau RO được bổ sung vào từ từ để hòa tan hết hỗn hợp nguyên liệu với nhau để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi nguyên liệu đã được hòa tan hết thì nước được bổ sung vào để đảm bảo theo công thức sản phẩm. Sau khi bổ sung đủ nước vào thì hỗn hợp nguyên liệu được trộn đều lên để tạo thành dung dịch bán thành phẩm. Tiếp theo nhân viên kiểm nghiệm sẽ lấy một lượng nhỏ mang đi kiểm nghiệm.
- Kiểm nghiệm: Tại công đoạn kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên sẽ lấy một lượng nhỏ hỗn hợp sản phẩm sau khi pha chế đem về phòng kiểm nghiệm. Tại phòng kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên dùng mắt thường để kiểm tra cảm quan: độ mịn và độ đồng nhất của sản phẩm, pH và định tính nếu có. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì dung dịch bán thành phẩm được chuyển trở lại công đoạn pha chế để tiến hành pha chế lại hoặc nếu không thể xử lý thì được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì dung dịch bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn đóng gói.
- Đóng chai, đóng ống:
+ Rửa, sấy chai sản phẩm
Đầu tiên chai sản phẩm nhập về nhà máy được công nhân chuyển đến khu vực rửa chai sản phẩm. Tại khu vực này chai sản phẩm nhập về được công rửa bằng nước RO hết lượng bụi bám trên bề mặt bên trong và bên ngoài chai sản phẩm. Sau khi làm sạch xong, chai sản phẩm được chuyển vào tủ sấy chai (tủ sấy chai sử dụng nhiên liệu điện để gia nhiệt) để sấy khô lượng nước còn bám trên bề mặt chai và tiệt trùng chai trước khi chuyển vào máy chiết rót để đóng chai.
+ Đóng chai/ Đóng ống
Tại công đoạn này, dung dịch sản phẩm sau quá trình pha chế cùng với vỏ chai sau sấy hoặc màng đóng ống PVC/PE được chuyển đến máy chiết rót. Máy chiết rót sẽ tiến hành hút một lượng hỗn hợp sản phẩm từ bồn pha chế và rót vào chai hoặc ống được tạo ra từ máy đóng ống theo đúng lượng quy định đã cài đặt. Sau khi chiết, rót xong, chai được đóng nắp bằng máy xiết nắp bán tự động và vỉ ống được chuyển ra tạm trữ trước khi chuyển sang khâu dán nhãn, in date.
+ Dán nhãn, in date
 Tại khâu dán nhãn, chai lọ sản phẩm được chuyển tiếp sang máy dán nhãn lọ hoặc dán nhãn bằng tay. Đối với vỉ ống thì được dán nhãn ống bằng máy dán nhãn tự động (tem nhãn sản phẩm ở dạng tem dán một mặt, đã có sẵn thông tin sản phẩm). Sau khi dán tem nhãn xong sẽ được chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Với nhãn lọ thì sẽ được in date trước khi dán, quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt chai sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy. 
Sản phẩm sau khi đóng gói, dán nhãn, xong được chuyển qua công đoạn kiểm tra.
- Kiểm tra
Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ dùng mắt thường để kiểm tra quy cách đóng gói sản phẩm xem đóng gói sản phẩm có được đóng đúng quy cách không, nắp có bị hở không, nhãn mác sản phẩm có đúng không, ngày sản xuất, hạn sử dụng có được in đúng và đầy đủ không. Những sản phẩm có nắp bị hở, nhãn mác không đúng, ngày sản xuất, hạn sử dụng không được in đúng được công nhân thay nắp chai mới, thay nhãn mới và in lại ngày sản xuất, hạn sử dụng. Những sản phẩm đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển sang công đoạn đóng gói thành phẩm.
- Đóng gói thành phẩm: Tại công đoạn đóng gói thành phẩm, chai sản phẩm đã đóng gói, dán nhãn, cùng với giấy hướng dẫn sử dụng được công nhân đóng vào hộp chứa sản phẩm (giấy hướng dẫn sử dụng và hộp chứa sản phẩm được dự án nhập về) rồi các hộp chứa sản phẩm được đóng gói vào thùng carton theo đúng số lượng đã quy định. Sản phẩm sau khi đóng thùng carton xong được công nhân vận chuyển về kho lưu giữ, bảo quản để chờ chuyển cho khách hàng.
Trước khi đóng gói thành phẩm thì vỏ hộp sẽ được in date trước đóng, quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt chai sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy. 

























* Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm
Nguyên phụ liệu
Cân, XLNL
Pha chế dịch vỏ, dịch thuốc
Kiểm tra
CTR, bụi
CTR
Kiểm tra
Xử lý, tái sử dụng
Không đạt
Đóng gói cấp 1
Đóng gói cấp 2
Kho thành phẩm
CTR
Đạt
Bao bì
Bao bì
Tạo nang
Sấy, lựa, thu viên
Xử lý, tái sử dụng
Không đạt
Đạt
Nước RO
Nước rửa thải, phế phẩm dính thiết bị
Kiểm nghiệm
Nước Ro rửa thiết bị,  NVL không đạt
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Thuyết minh quy trình:
	Nguyên vật liệu đầu vào (Nguyên liệu hoạt chất, tá dược...): Nguyên vật liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất các loại hoạt chất, tá dược nhập về được chuyển vào khu biệt trữ của kho. 
Nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra nguyên liệu khi nhập về lấy mẫu kiểm tra, lưu mẫu theo định.
Cán bộ công nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng nguyên liệu sẽ gửi mẫu đến các viện kiểm nghiệm có chức năng, hoặc tự kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt của từng loại nguyên liệu (có thể là tiêu chuẩn cơ sở,...) bao gồm các chỉ tiêu như cảm quan, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật trong phòng kiểm nghiệm... Quá trình kiểm nghiệm các chỉ tiêu được thực hiện bằng các phương pháp kiểm nghiệm như kiểm nghiệm bằng mắt thường, bằng cân phân tích, máy đếm khuẩn lạc và cân đo ẩm. Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được công ty gửi trả lại nhà cung cấp. 
Cân và xử lý nguyên liệu:
Nguyên phụ liệu đạt từ kho được cân với lượng từng loại phụ thuộc vào tỷ lệ và yêu cầu của sản phẩm. Sau đó một số nguyên liệu mà có kích thước hạt to sẽ được xay rây bằng máy nghiền để đạt kích thước yêu cầu. Công đoạn xay nghiền được thực hiện trong máy nghiền kín, tự động, có hệ thống thu gom bụi.
Pha chế dịch vỏ và dịch thuốc
Nguyên liệu sau khi được cân chia và xử lý thì được đưa tới phòng pha chế để pha dịch vỏ nang và dịch nhân.
Tại phòng pha chế dịch nhân: nguyên liệu tá dược được làm nóng chảy bằng nhiệt  từ điện trở nhiệt của thiết bị (nồi 2 vỏ), sau đó được hạ nhiệt dần đến nhiệt độ thích hợp thì phối trộn với các nguyên liệu rắn dạng bột khác trong tank trộn để tạo ra khối sệt lỏng. Khối nguyên liệu này sau đó được qua máy xay nghiền keo để nghiền đồng nhất và chuyển sang nhũ hóa khuấy trộn cho đồng nhất dịch thuốc.
Tại phòng pha chế dịch vỏ Gelatin: Ở công đoạn pha chế dịch vỏ nang cần sử dụng nước RO khoảng 100 – 150 lít/mẻ, đun nóng nước đến nhiệt độ nhất định rồi cho các nguyên vật liệu vào và tiếp tục nấu dịch vỏ ở nhiệt độ khoảng 700C đến thời gian thích hợp thì xả dịch vào các tank chứa dịch để chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Trong công đoạn pha chế dịch nhân và dịch thuốc sẽ phát sinh nước rửa thiết bị, phế phẩm dính vào thiết bị  được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải.
Tạo nang:
Dịch thuốc và dịch vỏ nang được đưa qua thiết bị máy tạo viên nang, Quá trình tạo nang sử dụng thiết bị tự động tạo ra viên nang mềm. 
Sấy nang, lựa chọn nang và thu cất viên:
Viên sau tạo nang được tự động chuyển qua hệ thống lồng sấy tạm thời, sau đó chuyển qua khay sấy để đưa vào phòng sấy nang. Tại phòng sấy nhiệt độ sấy là sấy lạnh ở nhiệt độ 18-20℃. Tùy theo yêu cầu sản phẩm mà thời gian sấy là khác nhau, quá trình sấy là sử dụng điều hòa AHU ở nhiệt độ và độ ẩm thấp.
Trong quá trình sấy nang thường xuyên đảo viên cho viên được sấy đều và lựa chọn các viên không đạt để loại bỏ.
Kiểm tra
Sau khi viên sấy đạt thời gian yêu cầu thì sẽ được lấy mẫu kiểm tra cảm quan hình dạng viên, kiểm tra độ ẩm viên đạt thì tiến hành thu viên, với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì tùy thuộc vào mức độ sẽ mang đi tái chế hay thu gom theo CTR, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển sang đóng gói cấp 1.
Đóng gói cấp 1: Tùy theo yêu cầu bao bì cấp 1 là chai thủy tinh hoặc chai nhựa (PVC/PE/HDPE), vỉ (ALU/ALU, ALU/PVC). Đối với dạng vỉ, khi dùng máy ép vỉ cần thiết bị làm mát để hạ nhiệt trong quá trình ép vỉ. Sau đó kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan. Với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì tùy thuộc vào mức độ sẽ mang đi tái chế hay thu gom theo CTR, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển sang đóng gói cấp 2 gồm dán nhãn, đóng túi nhôm và thêm gói chống ẩm nếu cần, đóng hộp, thêm hướng dẫn sử dụng, dán tem, đóng thùng và chuyển về kho lưu trữ. Sản phẩm sau đó được lấy mẫu để kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm của Công ty theo các chỉ tiêu trong bản tiêu chuẩn sản phẩm hoặc gửi mẫu tới các đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài.. Các hóa chất rắn, lỏng sau quá trình kiểm nghiệm sẽ được thu gom vào can đựng hóa chất và chuyển về kho chất thải nguy hại. Khi có phiếu kiểm nghiệm đạt thì xuất xưởng






* Quy trình sản xuất Mỹ phẩm dạng dung dịch, kem, mỡ, gelKiểm nghiệm
Nguyên liệu đầu vào

Nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; khí thải, chất thải nguy hại 
Hóa chất, nước sau RO
Cân
Bụi, nước thải rửa dụng cụ cân, chất thải rắn
Pha chế
Kiểm tra SPTG
2
Nước RO, nước RO vệ sinh thiết bị pha chế
Nước vệ sinh thiết bị thải bỏ
SPTG không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; SPTG sau kiểm nghiệm 
Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm tra, hóa chất kiểm nghiệm
Tem nhãn sản phẩm, mực in
2
Chai, lọ, hũ
Đóng gói cấp 1 (Đóng túi/ Đóng chai/lọ/hũ, dán nhãn, in date
Kiểm tra
Đóng gói gấp 2
Nhập kho
Sản phẩm không đạt yêu cầu, tem nhãn thải
Rửa, sấy 
Nước thải, nhiệt dư 
Bao bì chứa sản phẩm, mực in date
Bao bì đựng mực in, tem nhãn, hơi mực in























Bán thành phẩm không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; khí thải, chất thải nguy hại 

Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất kiểm nghiệm

Kiểm nghiệm





[bookmark: _Toc198900385]Hình 1.5. Quy trình sản xuất Mỹ phẩm dạng dung dịch, kem, mỡ, gel
Thuyết minh quy trình
Quy trình quản lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả các công đoạn đều được sản xuất một chiều, khép kín giúp tối ưu hóa nguyên liệu và đảm bảo chất lượng từ khâu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra.
Nguyên liệu đầu vào: Nguyên liệu đầu vào được kiểm tra chất lượng trước khi đi nhập kho. Tại phòng kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng theo TCCS của từng loại nguyên liệu bao gồm các chỉ tiêu như giới hạn tạp chất, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật, pH, độ nhớt... Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được nhập kho và đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được chủ dự án gửi trả lại nhà sản xuất. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được công nhân chuyển đến khu vực Kho nguyên liệu đạt. Khi có lệnh sản xuất, nguyên liệu được chuyển đến khu vực cân.
- Cân: Tại công đoạn này, các loại nguyên liệu được nhân viên kho cân theo đúng tỷ lệ từng loại nguyên liệu trong lệnh sản xuất. Sau khi các loại nguyên liệu cân xong được chuyển sang khu vực pha chế.
- Pha chế: Tại công đoạn này, nguyên liệu sẽ được chuyển vào bồn pha chế kín và nước lọc sau RO được bổ sung vào từ từ để làm dung môi phân tán/hòa tan hỗn hợp nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi bổ sung đủ nước vào thì hỗn hợp nguyên liệu được trộn đều lên để tạo thành dung dịch bán thành phẩm. Tiếp theo nhân viên kiểm nghiệm sẽ lấy một lượng nhỏ mang đi kiểm nghiệm.
- Kiểm tra sản phẩm trung gian (SPTG): Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ lấy một lượng nhỏ hỗn hợp SPTG sau khi pha chế để kiểm tra tại phòng IPC hoặc đem về phòng kiểm nghiệm. Tại phòng IPC/kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên dùng mắt thường để kiểm tra cảm quan: độ mịn và độ đồng nhất của sản phẩm. Tiếp đó tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu khác như độ pH (đo bằng máy đo pH), độ nhớt (máy đo độ nhớt). Nếu SPTG không đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì hỗn hợp SPTG được chuyển trở lại công đoạn pha chế để tiến hành pha chế lại. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì được chuyển sang công đoạn đóng gói.
- Đóng túi/chai/tuýp/hũ, dán nhãn, in date:
+ Xử lý bao bì cấp 1
Đầu tiên bao bì sản phẩm nhập về nhà máy được công nhân chuyển đến khu vực rửa/vệ sinh bao bì cấp 1 sản phẩm. Tại khu vực này chai nhập về được công nhân sử dụng vòi xịt nước sau lọc RO vào trong chai để xịt sạch hết lượng bụi bám trên bề mặt bên trong và bên ngoài chai sản phẩm, chai sau rửa nước, tuýp, hũ được tráng hoặc lau bằng cồn 700. Sau khi làm sạch xong, chai/tuýp/hũ được chuyển vào tủ sấy (tủ sấy sử dụng nhiên liệu điện để gia nhiệt) để sấy khô lượng nước/cồn còn bám trên bề mặt chai và tiệt trùng chai trước khi sử dụng.
+ Đóng chai
Tại công đoạn này, sản phẩm trung gian sau quá trình pha chế cùng với chai/hũ tuýp được chuyển đến thiết bị đóng gói cấp 1 (máy chiết rót/ đóng tuýp). Máy chiết rót sẽ tiến hành hút một lượng hỗn hợp sản phẩm từ bồn pha chế và rót vào chai sản phẩm theo đúng lượng quy định đã cài đặt. Sau khi chiết, rót xong, chai được đóng nắp bằng máy xiết nắp bán tự động trước khi chuyển sang khâu dán nhãn, in date.
+Đóng túi
Tại công đoạn này, sản phẩm trung gian sau quá trình pha chế cùng với màng thiếc được chuyển đến thiết bị đóng túi. Máy đóng túi sẽ tiến hành hàn mép túi, dập date sau đó bơm một lượng hỗn hợp sản phẩm phễu vào túi theo đúng lượng quy định đã cài đặt, hàn kín mép trên túi và cắt túi. 
+  In date, dán nhãn
Quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt chai sản phẩm hoặc nhãn và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy. Nhãn hoặc bao bì cấp 1 sau in date chuyển tiếp sang máy dán nhãn, máy dán nhãn sẽ tự động dán nhãn sản phẩm lên mặt ngoài của bao bì cấp 1 (nhãn sản phẩm ở dạng tem dán một mặt, đã có sẵn thông tin sản phẩm).. 
Sản phẩm sau khi đóng gói, dán nhãn, in date xong được chuyển qua công đoạn kiểm tra.
- Kiểm tra
Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ dùng mắt thường để kiểm tra quy cách đóng gói sản phẩm xem đóng gói sản phẩm có được đóng đúng quy cách không, bao bì có bị hở không, nhãn mác sản phẩm có đúng không, ngày sản xuất, hạn sử dụng có được in đúng và đầy đủ không. Những sản phẩm bị hơ bao bì, nhãn mác không đúng, ngày sản xuất, hạn sử dụng không được in đúng được công nhân thay bao bì mới, thay nhãn mới và in lại ngày sản xuất, hạn sử dụng. Những sản phẩm đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển sang công đoạn đóng gói thành phẩm.
- Đóng gói thành phẩm: Tại công đoạn đóng gói thành phẩm, bán thành phẩm đã đóng gói, dán nhãn, in date cùng với giấy hướng dẫn sử dụng được công nhân đóng vào hộp chứa sản phẩm (giấy hướng dẫn sử dụng và hộp chứa sản phẩm được dự án nhập về) rồi các hộp chứa sản phẩm được đóng gói vào thùng carton theo đúng số lượng đã quy định. Sản phẩm sau khi đóng thùng carton xong được công nhân vận chuyển về kho lưu giữ, bảo quản để chờ chuyển cho khách hàng.
[bookmark: _Toc149140843][bookmark: _Toc150951296]- Kiểm nghiệm thành phẩm: Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ lấy một lượng mẫu thành phẩm sau khi hoàn thiện xong theo quy định đem về phòng kiểm nghiệm. Tại phòng IPC/kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên dùng mắt thường để kiểm tra cảm quan của sản phẩm. Tiếp đó tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu khác như định tính, định lượng, giới hạn vi sinh vật, giới hạn tạp chất. Một số chỉ tiêu cơ sở không đủ điều kiện để kiểm nghiệm sẽ được gửi mẫu đi các viện kiểm nghiệm để kiểm tra. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở được nhập kho.

Một số hình ảnh khu vực sản xuất của cơ sở:
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   Thiết bị pha chế dịch nang mềm                   máy đóng nang cứng
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Thiết bị kiểm nghiệm
[bookmark: _Toc198900386]Hình 1.6. Hình ảnh một số khu vực và thiết bị sản xuất, kiểm nghiệm của dự án 

* Mục tiêu cho thuê nhà xưởng công nghiệp, nhà kho, bãi ngoài trời
Đối với mục tiêu cho thuê nhà xưởng công nghiệp, nhà kho và bãi ngoài trời thì hiện tại chủ dự án chưa cho đơn vị nào vào thuê. Trong tương lai khi có đơn vị có nhu cầu vào thuê nhà xưởng công nghiệp, kho bãi ngoài trời thì chủ dự án sẽ lựa chọn loại hình đơn vị vào thuê:
- Chủ dự án chỉ cho thuê nhà xưởng, kho bãi ngoài trời đối với các doanh nghiệp lưu giữ hàng hóa được phép lưu giữ theo quy định của pháp luật Việt Nam, cho các đơn vị thuê nhà xưởng để sản xuất với ngành nghề sản xuất chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải sản xuất, không cho thuê các đơn vị sản xuất thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như: Giặt mài, tái chế nhựa, sản xuất hóa chất, sơn,… theo Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Kết luật số 232-KL/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Số lượng đơn vị dự án dự kiến cho thuê tối đa là khoảng 2 đơn vị với tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại các đơn vị vào thuê là khoảng 50 người.
- Các doanh nghiệp vào thuê nhà xưởng, kho bãi phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và môi trường trước khi đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng quy định. Trả các khoản phí thuê nhà xưởng, kho bãi và các khoản phí khác theo đúng thỏa thuận giữa hai bên. Chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, xử lý bụi, khí thải và chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và các loại chất thải phát sinh khác của dự án theo đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc156583799]1.3.3. Sản phẩm của cơ sở
Hình ảnh một số sản phẩm công ty
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[bookmark: _Toc198900388]Hình 1.7. Hình ảnh sản phẩm của cơ sở
[bookmark: _Toc156583800][bookmark: _Toc92271393]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 
[bookmark: _Toc156583801][bookmark: _Toc21354661]1.4.1. Máy móc, nguyên nhiên vật liệu, hoá chất
	Hiện tại, Công ty đang hoạt động với 33% công suất đăng ký. Để đảm bảo máy móc khi dự án đi vào hoạt động ổn định đạt công suất đăng ký và theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Công ty có trang bị bổ sung thêm một số loại máy móc: Máy đóng túi, máy đóng ống,… và một số máy móc phòng kiểm nghiệm. Công ty không tăng quy mô công suất sản xuất dự án so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Dưới đây là một số thiết bị, máy móc sản xuất thuốc chính được Công ty sử dụng: 
[bookmark: _Toc198900526]Bảng 1.4. Danh mục máy móc phục vụ sản xuất giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng hiện tại
	Số lượng ổn đinh
	Tình trạng 
	Xuất xứ
	Năm sản xuất

	I
	Máy móc, thiết bị phụ vục quá trình sản xuất thực phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng gói

	1
	Máy nghiền
	Cái
	2
	2
	Hoạt động bình thường
 
 
 
	Việt Nam
	2019

	2
	Máy sấy tầng  sôi
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2019

	3
	Tủ sấy tĩnh
	Cái
	3
	3
	
	Việt Nam, Trung Quốc
	2019

	4
	Máy trộn 3D
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2019

	5
	Máy đóng nang cứng
	Cái
	1
	1
	
	Trung quốc
	2011

	6
	Máy lau nang
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2019

	7
	Máy dập viên
	Cái
	1
	1
	
	Trung quốc
	2016

	8
	Máy làm sạch viên nén
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2016

	9
	Máy bao phim
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2016

	10
	Máy nhào ngang
	Cái
	1
	1
	
	Việt Nam
	2019

	11
	Máy xát hạt trục đứng
	Cái
	1
	1
	
	Việt Nam
	2019

	12
	Máy hút ẩm cục bộ
	Cái
	1
	1
	
	Nhật Bản
	2019

	13
	Máy đóng túi gói
	Cái
	4
	8
	
	Việt Nam
	2019

	14
	Máy hút bụi
	Cái
	1
	1
	
	Nhật Bản
	2019

	II
	Máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất thực phẩm dạng lỏng

	1
	Tank pha dịch 500L
	Cái
	1
	2
	Hoạt động bình thường
	Trung Quốc
	2015

	2
	Máy đóng ống
	Cái
	1
	3
	
	Trung Quốc
	2015

	3
	Máy lọc ly tâm
	Cái
	2
	2
	
	 Trung Quốc
	2015

	4
	Nồi đun nước
	Cái
	1
	2
	
	Trung Quốc
	2015

	5
	Máy siết nắp
	Cái
	1
	2
	
	Trung Quốc
	2015

	6
	Máy đóng túi gel
	Cái
	1
	4
	
	Trung Quốc
	2022

	[bookmark: _Hlk186026059]III
	Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất thực phẩm dạng nang mềm

	1
	Nồi nấu gelatin
	Cái
	1
	1
	Hoạt động bình thường
	Trung Quốc
	2016

	2
	Máy tạo viên nang mềm
	Cái
	1
	1
	
	Hàn Quốc
	2016

	3
	Chiller làm mát trống
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2016

	4
	Máy nhũ hóa chân không
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2016

	5
	Máy nghiền dịch
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2016

	6
	Tank chứa dịch ruột
	Cái
	2
	2
	
	Trung Quốc
	2016

	7
	Tank chứa dịch vỏ
	Cái
	4
	4
	
	Trung Quốc
	2016

	IV
	Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm Mỹ phẩm

	1
	Nồi khuấy 500L
	Cái
	3
	3
	Hoạt động bình thường
	Trung quốc
	2023

	2
	Máy bơm nước khí nén
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2023

	3
	Máy nhũ hóa
	Cái
	2
	2
	
	Trung Quốc
	2023

	4
	Máy đóng túi dầu dây
	Cái
	2
	4
	
	Trung Quốc
	2023

	5
	Máy đóng túi dầu gói
	Cái
	3
	6
	
	Trung Quốc
	2023

	6
	Máy chiết rót bán tự động
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2023

	7
	Máy khuấy dịch
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2023

	8
	Máy đóng tuýp
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2023

	9
	Nồi cô 300L
	Cái
	1
	1
	
	Việt Nam
	2023

	10
	Máy đóng chai
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2023

	11
	Nồi chiết nhỏ 
	Cái
	1
	1
	
	Việt Nam
	2023

	V
	Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình đóng gói sản phẩm

	1
	Máy ép vỉ
	Cái
	2
	2
	Hoạt động bình thường
	Trung Quốc
	2018

	2
	Chiller làm mát khuôn máy ép vỉ
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2018

	3
	Máy đếm viên
	Cái
	1
	2
	
	Việt Nam
	2018

	4
	Máy seal nắp
	Cái
	1
	2
	
	Trung Quốc
	2018

	5
	Máy hàn túi
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2018

	6
	Máy in date
	Cái
	1
	2
	
	Nhật bản, Trung Quốc
	2018

	7
	Máy dán nhãn
	Cái
	1
	2
	
	Việt Nam
	2018

	8
	Máy co màng
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2018

	V
	Máy móc thiết bị khác phục vụ chung cho quá trình sản xuất sản phẩm

	1
	Máy lọc nước RO
	Cái
	1
	1
	Hoạt động bình thường
	Việt Nam
	2016

	2
	Hệ thống xử lý không khí cấp cho kho, xưởng sản xuất và phòng kiểm nghiệm
	Hệ thống
	1
	1
	
	Việt Nam
	2019

	3
	Hệ thống cấp khí nén sạch cho xưởng sản xuất
	Hệ thống
	1
	1
	
	Việt Nam
	2016

	4
	Cân điện tử
	Cái
	1
	30
	
	Việt Nam, Đài loan; Trung quốc, 
	2019

	5
	Máy giặt
	Cái
	2
	2
	
	Nhật Bản
	2019

	6
	Máy sấy quần áo
	Cái
	2
	2
	
	Nhật Bản
	2019

	7
	Cân đồng hồ
	Cái
	4
	4
	
	Việt Nam
	2019

	8
	Cân điện tử
	Cái
	12
	16
	
	Nhật Bản, Trung Quốc
	2019


[bookmark: _Toc198900527]Để đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, Công ty có trang bị phòng kiểm nghiệm, phòng IPC nhằm mục đích kiểm soát chất lượng từng công đoạn. Dưới đây là danh mục máy móc công ty đã và sẽ bổ sung lắp đặt.
[bookmark: _Toc198900528]Bảng 1.5. Danh mục máy móc phục vụ quá trình kiểm nghiệm, kiểm tra giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng hiện tại
	 Số lượng ổn định
	Tình trạng 
	Xuất xứ
	Năm sản xuất

	1
	Máy đo độ rã
	Cái
	2
	2
	Hoạt động bình thường
	Trung Quốc
	2019

	2
	Máy đo pH
	Cái
	1
	3
	
	Singapore
	2019

	3
	Máy đo độ mài mòn
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2019

	4
	Máy thử độ kín
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2019

	5
	Tủ ấm vi sinh
	Cái
	1
	1
	
	Đức
	2019

	6
	Tủ mát vi sinh
	Cái
	1
	1
	
	Italia
	2019

	7
	Tủ mát bảo quản
	Cái
	1
	1
	
	Việt Nam
	2019

	8
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	1
	1
	
	Singapore
	2019

	9
	Tủ sấy
	Cái
	2
	2
	
	Đức
	2019

	10
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	2
	
	Trung Quốc
	2019

	11
	Kính hiển vi
	
	1
	1
	
	Italia
	2019

	12
	Cân phân tích
	Cái
	1
	1
	
	Nhật Bản
	2019

	13
	Cân kỹ thuật
	Cái
	1
	2
	
	Trung Quốc
	2019

	14
	Cân sấy ẩm nhanh
	Cái
	2
	2
	
	Trung Quốc
	2019

	15
	Tủ hoot
	Cái
	1
	1
	
	Việt Nam
	2019

	16
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	1
	
	Singapore
	2019

	17
	Tủ sấy tĩnh
	Cái
	2
	2
	
	Trung Quốc
	2019

	18
	Máy soi UV bản mỏng
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2019

	19
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	1
	
	Việt Nam
	2019

	20
	Máy khuấy từ
	Cái
	1
	1
	
	Trung Quốc
	2019

	21
	Nhiệt kế thủy tinh
	Cái
	4
	4
	
	Hàn Quốc
	2019

	22
	Nhiệt ẩm kế
	Cái
	6
	6
	
	Hàn Quốc
	2019

	23
	Bộ lọc hút chân không
	Cái
	2
	2
	
	Hàn Quốc
	2019

	24
	Máy hút chân không
	Cái
	2
	2
	
	Hàn Quốc
	2019

	25
	Bếp hồng ngoại
	Cái
	2
	2
	
	Việt Nam
	2023

	26
	Tủ vi khí hậu
	Cái
	1
	1
	
	Hàn Quốc
	2023

	27
	Bộ thiết bị phòng thí nghiệm (pipet, buret, cốc thủy tinh, ống nghiệm…)
	Bộ
	1
	100
	
	Hàn Quốc
	2019


[bookmark: _Toc108009023][bookmark: _Toc108446522][bookmark: _Toc108446552][bookmark: _Toc116914716][bookmark: _Toc120009263][bookmark: _Toc120557691][bookmark: _Toc123227766][bookmark: _Toc132277456][bookmark: _Toc134114319][bookmark: _Toc139265522][bookmark: _Toc146542727][bookmark: _Toc149140927][bookmark: _Toc149141083][bookmark: _Toc150542915][bookmark: _Toc150951375][bookmark: _Toc151051291][bookmark: _Toc152748429][bookmark: _Toc152748559]Ngoài các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất như trên, cơ sở còn lắp đặt các máy móc: máy nén khí, điều hoà,… thiết bị phục vụ cho văn phòng như máy tính, phần mềm, điện thoại, máy photo, máy fax, bàn ghế,…
[bookmark: _Toc421074377][bookmark: _Toc430937325]
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[bookmark: _Toc198900529]Bảng 1.6. Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng giai đoạn hiện tại và ổn định
	STT
	Tên nguyên liệu
	Trạng thái
	Đơn vị
	Số lượng hiện tại
	Số lượng cho năm sản xuất ổn định
	Nguồn gốc xuất xứ

	I
	Danh mục nguyên vật liệu chính phục vụ quá trình sản xuất thực phẩm chức năng của dự án

	1
	   Acid Citric
	Bột
	Kg/năm
	0,8
	8
	Trung Quốc

	2
	   Acid Folic
	Bột
	Kg/năm
	0,007
	0,07
	Trung Quốc

	3
	   Acid Hyaluronic
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	4
	   Acesulfame -K
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	5
	   Vitamin E (bột)
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc

	6
	   Aloe vera Extract
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc

	7
	   Aspartame
	Bột
	Kg/năm
	396
	594
	Trung Quốc

	8
	   Arginine Hydrochcloride
	Bột
	Kg/năm
	22,5
	225
	Trung Quốc

	9
	   Aerosil
	Bột
	Kg/năm
	1,22
	12,2
	Ấn Độ

	10
	   Astaxanthin Powder 5%UV
	Bột
	Kg/năm
	0,75
	7,5
	Trung Quốc

	11
	   Avicel 101 (Microcrystalline cellulose)
	Bột
	Kg/năm
	-
	200
	Ấn Độ

	12
	   Cao men bia(Yeast extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc

	13
	   Bột sâm ngọc linh
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Việt Nam

	14
	   Bột quế chi
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	15
	   Bột lòng trắng trứng (Egg white Powder Hight gel)
	Bột
	Kg/năm
	-
	1,2
	Italy

	16
	   Bột talc
	Bột
	Kg/năm
	-
	55
	Ấn Độ

	17
	   Calcium lactate
	Bột
	Kg/năm
	-
	100
	Trung Quốc

	18
	   Cam thảo
	Bột
	Kg/năm
	-
	7,5
	Việt Nam

	19
	   Canxi Nano Carbonate
	Bột
	Kg/năm
	-
	100
	Trung Quốc

	20
	   Calcium Gluconat
	Bột
	Kg/năm
	-
	100
	Trung Quốc

	21
	   Cao khô Bạch phục linh
	Bột
	Kg/năm
	-
	15
	Trung Quốc

	22
	   Chiết xuất Trạch tả
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	23
	   Cao khô Mã đề
	Bột
	Kg/năm
	-
	12
	Trung Quốc

	24
	   Cao khô Gừng
	Bột
	Kg/năm
	-
	14
	Trung Quốc/Việt Nam

	25
	   Cao khô Nần nghệ
	Bột
	Kg/năm
	-
	20
	Việt Nam

	26
	   Cao khô Lá sen
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	27
	   Cao khô Sơn tra
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	28
	   Cao khô Khoai nưa( Konjac extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc/Việt Nam

	29
	   Cao khô Tỏi đen (Black garlic extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	6,5
	Trung Quốc

	30
	   Cao khô Bồ công anh
	Bột
	Kg/năm
	0,75
	7,5
	Việt Nam

	31
	   Cao khô Khương Hoàng
	Bột
	Kg/năm
	0,38
	3,8
	Trung Quốc

	32
	   Cao khô Sài đất
	Bột
	Kg/năm
	0,38
	3,8
	Việt Nam

	33
	   Cao khô Khúng khéng
	Bột
	Kg/năm
	0,38
	3,8
	Trung Quốc

	34
	   Cao khô Nấm lim xanh (ganoderma lucidum extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	7,5
	Trung Quốc

	35
	   Cao Bạch quả
	Bột
	Kg/năm
	18,75
	187,5
	Trung Quốc

	36
	   Cao Cà gai leo
	Bột
	Kg/năm
	5,4
	54
	Việt Nam

	37
	   Cao Diệp hạ châu
	Bột
	Kg/năm
	6
	60
	Việt Nam

	38
	   Cao khô Đinh lăng
	Bột
	Kg/năm
	3,68
	36,8
	Việt Nam

	39
	   Cao Bìm bìm
	Bột
	Kg/năm
	-
	2
	Trung Quốc

	40
	   Cao Phan tả diệp
	Bột
	Kg/năm
	-
	35,8
	Trung Quốc/Việt Nam

	41
	   Cao khô Giảo cổ lam
	Bột
	Kg/năm
	-
	10,5
	Việt Nam

	42
	   Cao lá Thường xuân
	Bột
	Kg/năm
	-
	13,2
	Trung Quốc

	43
	   Cao Thục địa
	Bột
	Kg/năm
	-
	15,5
	Việt Nam

	44
	   Cao Bạch thược
	Bột
	Kg/năm
	-
	6,5
	Việt Nam

	45
	   Cao Mật nhân
	Bột
	Kg/năm
	0,75
	7,5
	Việt Nam

	46
	   Cao Nhân trần
	Bột
	Kg/năm
	1,5
	15
	Trung Quốc

	47
	   Cao Xuyên khung
	Bột
	Kg/năm
	2,03
	20,3
	Trung Quốc

	48
	   Cao Bá bệnh
	Bột
	Kg/năm
	2,4
	24
	Trung Quốc/Việt Nam

	49
	   Cao Xạ đen
	Bột
	Kg/năm
	-
	20
	Trung Quốc/Việt Nam

	50
	   Cao Bạch phục linh
	Bột
	Kg/năm
	-
	25
	Trung Quốc/Việt Nam

	51
	   Cao khô Đương quy
	Bột
	Kg/năm
	2,25
	22,5
	Trung Quốc/Việt Nam

	52
	   Cao Maca
	Bột
	Kg/năm
	1,5
	15
	Trung Quốc/Việt Nam

	53
	   Cao Bạch tật lê
	Bột
	Kg/năm
	-
	30
	Trung Quốc/Việt Nam

	54
	   Cao Thục nhung dung
	Bột
	Kg/năm
	-
	35
	Trung Quốc/Việt Nam

	55
	   Cao Ngọc cẩu
	Bột
	Kg/năm
	-
	25
	Trung Quốc/Việt Nam

	56
	   Cao Đỗ trọng
	Bột
	Kg/năm
	-
	30
	Trung Quốc/Việt Nam

	57
	   Cao Kỷ  tử
	Bột
	Kg/năm
	-
	26
	Trung Quốc/Việt Nam

	58
	   Cao Tục Đoạn
	Bột
	Kg/năm
	-
	12
	Trung Quốc/Việt Nam

	59
	   Cao Ngưu tất nam
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc/Việt Nam

	60
	   Cao khô Cù boong nậu
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc/Việt Nam

	61
	   Cao khô Kiếu nhiêu lỵ
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc/Việt Nam

	62
	   Cao khô tổng hợp (dược liệu Sake, Thông đất, Hy thiêm, đỏ ngọn)
	Bột
	Kg/năm
	12
	120
	Việt Nam

	63
	   Cao khô tổng hợp (dược liệu sâm đại hành, đương quy, đẳng sâm)
	Bột
	Kg/năm
	-
	25
	Việt Nam

	64
	   Cao Sâm cau
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc/Việt Nam

	65
	   Cao khô Ich mẫu
	Bột
	Kg/năm
	2,25
	22,5
	Trung Quốc/Việt Nam

	66
	   Spica prulellae extract - Cao phục linh
	Bột
	Kg/năm
	-
	20
	Trung Quốc/Việt Nam

	67
	   Chiết xuất Mầm đậu nành (Soy isoflavones)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc

	68
	   Chondroitin Sulphate
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc

	69
	   Citicoline Sodium
	Bột
	Kg/năm
	0,294
	2,94
	Trung Quốc

	70
	   Cao khô Kim tiền thảo
	Bột
	Kg/năm
	-
	15
	Trung Quốc/Việt Nam

	71
	   Cordycep Sinensis Extract (Cao Đông trùng)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc

	72
	   Coenzyme Q10
	Bột
	Kg/năm
	0,05
	0,5
	Trung Quốc

	73
	   Collagen Type II
	Bột
	Kg/năm
	6
	60
	Trung Quốc

	74
	   Cao Thông đất
	Bột
	Kg/năm
	-
	200
	Việt Nam

	75
	   Cồn thực phẩm
	Lỏng
	Kg/năm
	22,88
	228,8
	Việt Nam

	76
	   Chiết xuất Kế sữa (Silymarin)
	Bột
	Kg/năm
	7,5
	75
	Trung Quốc

	77
	   Chiết xuất Rau đắng biển (Bacopa nonnieri extract)
	Bột
	Kg/năm
	3,6
	36
	Trung Quốc/Việt Nam

	78
	   Chiết xuất  Lạc tiên (Passiflora foetida extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	79
	   Chiết xuất Vông nem (Erythrina variegata extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	80
	   Chiết xuất thịt Hàu (Oyster meat extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc

	81
	   Chiết xuất Ba kích (Morinda officinalis extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc

	82
	   Chiết xuất Hồ tiêu (Piperine)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Ấn Độ

	83
	   Chiết xuất Việt quất
	Bột
	Kg/năm
	4,05
	40,5
	Trung Quốc

	84
	   Chiết xuất Dương xỉ (Polypodium Leucotomos Extract)
	Bột
	Kg/năm
	2,25
	22,5
	Trung Quốc

	85
	   Chiết xuất từ hạt Nho(Grape Seed Extract 95%)
	Bột
	Kg/năm
	0,75
	7,5
	Trung Quốc

	86
	   Chiết xuất Sâm tố nữ (Pueraria Mirifica Powder)
	Bột
	Kg/năm
	3,75
	37,5
	Thái Lan

	87
	   D-Biotin
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	88
	   D-Glucosamine sulfate
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	89
	   Đồng (II) Sulfat pentahydrat
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	90
	   Đường tinh luyện
	Bột
	Kg/năm
	-
	500
	Việt Nam

	91
	   Enzyme- Digezyme
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Ấn Độ

	92
	   Fish collagen
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc

	93
	   Fructus xanthi extract (Chiết xuất Thương nhĩ tử)
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc/Việt Nam

	94
	   Frutalose - FOS
	Bột
	Kg/năm
	-
	100
	Nhật Bản/Isarel

	95
	   Ginkgo biloba extract
	Bột
	Kg/năm
	-
	50
	Trung Quốc

	96
	   L-Glutathinone Reduced
	Bột
	Kg/năm
	11,55
	115,5
	Trung Quốc

	97
	   Glucose (Dextrose Anhydrouse)
	Bột
	Kg/năm
	-
	200
	Trung Quốc

	98
	   Gôm Xanthan
	Bột
	Kg/năm
	-
	50
	Trung Quốc

	99
	   Hương Ngô
	Lỏng
	Kg/năm
	66,18
	661,8
	Việt Nam

	100
	   Hương Chanh
	Bột
	Kg/năm
	-
	2
	Đức

	101
	   Hương Cam
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	2
	Việt Nam

	102
	   Hương Chuối
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	2
	Việt Nam

	103
	   Cao Hạ Khô thảo (Spica Prunellae Extract)
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc/Việt Nam

	104
	   Hương Nhân sâm
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	10
	Hàn Quốc

	105
	   Hydroxylpropyl methyl cellulose HPMC E15
	Bột
	Kg/năm
	-
	50
	Trung Quốc

	106
	   Hương Sữa
	Bột
	Kg/năm
	-
	20
	Trung Quốc

	107
	   Immunepath- IP
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	108
	   Inulin Frutalose
	Bột
	Kg/năm
	-
	2,5
	Hà Lan/Thái Lan/Chile

	109
	   Iron (III) Hydorxide Polymaltose
	Bột
	Kg/năm
	-
	2,5
	Ấn Đô

	110
	   Kali Iodine
	Bột
	Kg/năm
	-
	2,5
	Trung Quốc

	111
	   Kali sobate (Potassium sobate)
	Bột
	Kg/năm
	-
	3
	Trung Quốc

	112
	   Kollidon CLM
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Đức

	113
	   Lactose
	Bột
	Kg/năm
	0,45
	750
	Mỹ/Thổ Nhĩ Kỳ

	115
	   L-Cystine
	Bột
	Kg/năm
	3,75
	37,5
	Trung Quốc

	118
	   L-ornithine L- Aspartate
	Bột
	Kg/năm
	8,55
	85,5
	Trung Quốc

	119
	   L- Phenylalanine
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	120
	   L-Tryptophan
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	121
	   L- Threonine
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	122
	   Beta carotene 30%)
	Lỏng
	Kg/năm
	0,375
	3,75
	Trung Quốc

	123
	   L-Valine
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Trung Quốc

	124
	   L-Lysine hydrochloride
	Bột
	Kg/năm
	6
	60
	Trung Quốc

	125
	   Mannitol
	Bột
	Kg/năm
	-
	9,5
	Trung Quốc

	126
	   Magie lactat
	Bột
	Kg/năm
	-
	50,5
	Trung Quốc

	127
	   Magie gluconate
	Bột
	Kg/năm
	-
	26
	Trung Quốc

	128
	   Magie oxide
	Bột
	Kg/năm
	6,04
	60,4
	Trung Quốc

	129
	   Maltodextrin
	Bột
	Kg/năm
	-
	14,3
	Trung Quốc

	130
	   Men Selenium (Selenium Yeast)
	Bột
	Kg/năm
	-
	23
	Trung Quốc

	131
	   DL-Methionine
	Bột
	Kg/năm
	0,6
	6
	Trung Quốc

	132
	   Methylsulfonylmethane (MSM)
	Bột
	Kg/năm
	-
	20
	Trung Quốc

	133
	   Magie stearat
	Bột
	Kg/năm
	0,23
	2,3
	Ấn Độ/Trung Quốc

	134
	   Natri croscamelose
	Bột
	Kg/năm
	-
	5,5
	Trung Quốc

	135
	   Nattokinase
	Bột
	Kg/năm
	3,087
	30,87
	Ấn Độ

	136
	   Nhung hươu bột
	Bột
	Kg/năm
	15,52
	155,2
	Nga

	137
	   Nipazil
	Bột
	Kg/năm
	1,899
	18,99
	Trung Quốc

	138
	   Nipazol
	Bột
	Kg/năm
	0,213
	2,13
	Trung Quốc

	139
	   Polyethylene glycol (6000) distearate
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Đài Loan

	140
	   Propylen Glycol PG
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	100
	Trung Quốc

	141
	   Premium Beeswax Blend (sáp ong)
	Rắn
	Kg/năm
	74,45
	744,5
	Hà Lan/Trung Quốc

	142
	   Butylated Hydroxytoluene (BHT)
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	1
	Singapore

	143
	   Phẩm màu đỏ
	Bột
	Kg/năm
	-
	2
	Việt Nam

	144
	   Phẩm màu nâu - Brown HT
	Bột
	Kg/năm
	3,859
	38,59
	Việt Nam

	145
	   Phẩm màu vàng 
	Bột
	Kg/năm
	0,77
	7,7
	Việt Nam

	146
	   Phẩm màu xanh dương Idacol
	Bột
	Kg/năm
	0,06
	0,6
	Việt Nam

	147
	   Phẩm màu trắng
	Bột
	Kg/năm
	3,952
	39,52
	Việt Nam

	148
	   Phẩm màu nâu Lake
	Bột
	Kg/năm
	-
	1
	Việt Nam

	149
	   Phẩm màu đen idacol
	Bột
	Kg/năm
	0,491
	4,91
	Việt Nam

	150
	   Povidone K30
	Bột
	Kg/năm
	0,45
	4,5
	Trung Quốc

	151
	   Potassium Chloride
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Trung Quốc

	152
	   Potassium iodide, KI
	Bột
	Kg/năm
	-
	5
	Ấn Độ

	153
	   Refined Glycerin
	Lỏng
	Kg/năm
	310,87
	3108,7
	Malaysia

	154
	   Rutin hoa hòe
	Bột
	Kg/năm
	2,45
	24,5
	Việt Nam

	155
	   Sorbitol
	Lỏng
	Kg/năm
	131,359
	1313,59
	Indonesia/Thái Lan

	156
	   Bột chiết xuất Hồng sâm (Red ginseng extract)
	Bột
	Kg/năm
	43,615
	436,15
	Trung Quốc

	157
	   Bột Nhấn sâm
	Bột
	Kg/năm
	2,666
	26,66
	Trung Quốc

	158
	   Bột Hồng sâm
	Bột
	Kg/năm
	-
	25,3
	Trung Quốc

	159
	   Sorbitol Powder
	Bột
	Kg/năm
	8440
	10128
	Pháp

	160
	   Sodium Benzoat
	Bột
	Kg/năm
	1,8
	18
	Trung Quốc

	161
	   Sodium Starch Glycolate
	Bột
	Kg/năm
	-
	12,3
	Pháp/Trung Quốc

	162
	   Sodium Chloride (Refined Salt)
	Bột
	Kg/năm
	-
	2,6
	Thái Lan

	163
	   Sodium Citrate
	Bột
	Kg/năm
	-
	3,2
	Trung Quốc

	164
	   Sữa ong chúa
	Lỏng
	Kg/năm
	8,39
	83,9
	Việt Nam

	165
	   Talc Luzenac
	Bột
	Kg/năm
	0,45
	100
	Pháp

	166
	   Tam thất củ
	Dược liệu
	Kg/năm
	200
	2000
	Việt Nam

	167
	   Taurin
	Bột
	Kg/năm
	-
	25
	Trung Quốc

	168
	   Tinh bột bắp
	Bột
	Kg/năm
	4,5
	1000
	Ấn Độ

	169
	   Titan Dioxide
	Bột
	Kg/năm
	-
	10
	Việt Nam

	170
	   Thymomodulin
	Bột
	Kg/năm
	-
	2
	Đan Mạch/Trung Quốc

	171
	   Natural Vitamin E (D-alpha tocopheryl acetate)
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	15,6
	Trung Quốc

	172
	   Vitamin B1
	Bột
	Kg/năm
	0,189
	1,89
	Trung Quốc

	173
	   Vitamin B5
	Bột
	Kg/năm
	-
	1,5
	Trung Quốc

	174
	   Vitamin B6
	Bột
	Kg/năm
	0,237
	2,37
	Trung Quốc

	175
	   Vitamin A
	Bột
	Kg/năm
	-
	2
	Trung Quốc

	176
	   Vitamin B2
	Bột
	Kg/năm
	-
	2
	Trung Quốc

	177
	   Vitamin C
	Bột
	Kg/năm
	2,848
	28,48
	Trung Quốc

	178
	   Vitamin D3
	Bột
	Kg/năm
	0,173
	1,73
	Trung Quốc

	179
	   Vitamin E (Dl-alpha tocopheryl acetate)
	Lỏng
	Kg/năm
	4,87
	48,7
	Trung Quốc

	180
	   Vitamin H (Biotin)
	Bột
	Kg/năm
	-
	0,5
	Trung Quốc

	181
	   Vitamin K2
	Bột
	Kg/năm
	-
	0,5
	Trung Quốc

	182
	   Vitamin PP
	Bột
	Kg/năm
	1,295
	12,95
	Trung Quốc

	183
	   Whey protein (đạm sữa)
	Bột
	Kg/năm
	-
	4,5
	Mỹ

	184
	   XOS
	Bột
	Kg/năm
	101,75
	122,1
	Việt Nam

	185
	   Beta D Glucan
	Bột
	Kg/năm
	-
	20,5
	Trung Quốc

	186
	   Zinc sulfate heptahydrate
	Bột
	Kg/năm
	-
	0,5
	Trung Quốc

	187
	   Zinc Gluconat
	Bột
	Kg/năm
	-
	22
	Trung Quốc

	188
	   Zinc oxyd 
	Bột
	Kg/năm
	-
	1,5
	Trung Quốc

	189
	   Dầu nành tinh luyện
	Lỏng
	Kg/năm
	778,08
	3890,4
	Việt Nam/Thái Lan

	200
	   Premium Beeswax Blend (sáp ong)
	Rắn
	Kg/năm
	74,45
	372,25
	Hà Lan/Trung Quốc

	201
	   Lecithin
	Lỏng
	Kg/năm
	38,213
	191,065
	Trung Quốc

	202
	   Liquid Paraffin
	Lỏng
	Kg/năm
	16,48
	82,4
	Ấn Độ

	203
	   Dầu Cọ
	Lỏng
	Kg/năm
	202,6
	1013
	Việt Nam

	204
	   Gelatin
	Bột
	Kg/năm
	827,53
	4137,65
	Nhật Bản/Pháp/Trung Quốc

	205
	   Ethyl Vanillin
	Bột
	Kg/năm
	19,235
	96,175
	Singapore

	206
	   Evening Primrose Oil ( Tinh dầu hoa anh thảo)
	Lỏng
	Kg/năm
	6
	30
	Trung Quốc

	207
	   Flaxseed Oil (Tinh dầu hạt lanh)
	Lỏng
	Kg/năm
	6
	30
	Trung Quốc

	208
	   Grape seed Oil - Tinh dầu hạt Nho
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	10
	Trung Quốc

	209
	   Refined Fish oil (Dầu cá)
	Lỏng
	Kg/năm
	80
	400
	Trung Quốc

	210
	   Refined fish oil 10/40 (Dầu cá 10/40)
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	300
	Trung Quốc

	Tổng
	
	Kg/năm
	12.047,327
	36.619,930
	

	II
	Nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất dược phẩm

	1
	Acid citric
	Bột
	Kg/năm
	2,7
	26,3
	Trung Quốc

	2
	Coco glucoside
	Lỏng
	Kg/năm
	18
	32
	Trung Quốc

	3
	BNB-G19 (Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin)
	Lỏng
	Kg/năm
	4,26
	33,2
	Hàn Quốc

	4
	Cocamidopropyl betain
	Lỏng
	Kg/năm
	30
	4000
	Hàn Quốc

	5
	Natri EDTA
	Bột
	Kg/năm
	0.6
	39,3
	Trung Quốc

	6
	Decyl glucoside
	Lỏng
	Kg/năm
	12
	40,6
	Mỹ

	7
	Cocamide DEA
	Lỏng
	Kg/năm
	12
	400
	Malaysia

	8
	D-Panthenol
	Lỏng
	Kg/năm
	1,5
	49,2
	Hà Lan

	9
	Polyquaterium 7
	Lỏng
	Kg/năm
	40
	50,9
	Trung Quốc

	10
	Glycerin
	Lỏng
	Kg/năm
	20
	54,8
	Singapore

	11
	Amodimethicon
	Lỏng
	Kg/năm
	50
	57,4
	Hàn Quốc

	12
	Sodium lauryl ether sulfate
	Lỏng
	Kg/năm
	48
	9000
	Ấn Độ

	13
	Natri clorid
	Rắn
	Kg/năm
	6
	2600
	Thái Lan

	14
	PEG 40 Hydrogenated castor oil
	Lỏng
	Kg/năm
	4,2
	74,2
	Trung Quốc

	15
	Tinh dầu Hương nhu
	Lỏng
	Kg/năm
	0,6
	76,8
	Việt Nam

	16
	Tinh dầu Mùi già
	Lỏng
	Kg/năm
	1,2
	79,4
	Việt Nam

	17
	Tinh dầu Bưởi
	Lỏng
	Kg/năm
	1,2
	82,3
	Việt Nam

	18
	    Hydroxy  Quinoline
	Lỏng
	Kg/năm
	25
	100
	Trung Quốc

	19
	    Disodium Phosphate
	Lỏng
	Kg/năm
	600
	2400
	Trung Quốc

	20
	    Pearl concentrate
	Lỏng
	Kg/năm
	400
	1600
	Trung Quốc

	21
	    Sodium  erythorbate
	Lỏng
	Kg/năm
	100
	400
	Trung Quốc

	22
	    Sodium  dithionite
	Lỏng
	Kg/năm
	200
	800
	Trung Quốc

	23
	    Carbomer
	Lỏng
	Kg/năm
	273
	1092
	Trung Quốc

	24
	    Sodium  sulfite
	Bột
	Kg/năm
	100
	400
	TQ

	25
	    Ethanolamine
	Lỏng
	Kg/năm
	840
	3360
	TQ

	26
	    Cetearyl alcohol
	Rắn
	Kg/năm
	1000
	4000
	TQ

	27
	    Glyceryl stearate
	Rắn
	Kg/năm
	600
	2400
	TQ

	28
	    White oil
	Lỏng
	Kg/năm
	680
	2720
	TQ

	29
	    Isopropyl myristate
	Lỏng
	Kg/năm
	200
	800
	TQ

	30
	    Dimethyl cone
	Lỏng
	Kg/năm
	200
	800
	TQ

	31
	    polyethylene glycol (6000) distearate
	Bột
	Kg/năm
	20
	80
	TQ

	32
	    Primary alcohol ethoxylate
	Rắn
	Kg/năm
	75
	300
	TQ

	33
	    Steartrimonium chloride
	Rắn
	Kg/năm
	25
	100
	TQ

	34
	    Trimethylammonium cholride
	Rắn
	Kg/năm
	500
	2000
	TQ

	35
	    Guar hydroxypropyltrimonium clorua
	Bột
	Kg/năm
	50
	200
	TQ

	36
	    Emlsified silicon oil
	Lỏng
	Kg/năm
	500
	2000
	TQ

	37
	    Casson preservatives
	Lỏng
	Kg/năm
	5
	20
	TQ

	38
	    Cocotrimoium chloride
	Lỏng
	Kg/năm
	100
	400
	TQ

	39
	    P-PHENYLENE DIAMINE
	Bột
	Kg/năm
	150
	600
	TQ

	40
	    M-AMINOPHENOL
	Bột
	Kg/năm
	26,25
	105
	TQ

	41
	    R ESORCINOL
	Bột
	Kg/năm
	43,75
	175
	TQ

	42
	    2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOLDIHYDROCHLORIDE
	Bột
	Kg/năm
	12,5
	50
	TQ

	43
	Tinh dầu Sả chanh
	Lỏng
	Kg/năm
	-
	110
	Việt Nam

	44
	Tinh dầu Trà xanh
	Lỏng
	Kg/năm
	1,2
	118,2
	Việt Nam

	45
	Hydroxy Ethercellulose
	Bột
	Kg/năm
	2,5
	118,6
	Hàn Quốc

	46
	Natri benzoate
	Bột
	Kg/năm
	1
	129,4
	Trung Quốc

	47
	Hương Hoa hồng
	Lỏng
	Kg/năm
	1,5
	134,6
	Việt Nam

	48
	Hương gỗ
	Bột
	Kg/năm
	4
	135,5
	Việt Nam

	49
	NaOH
	Bột
	Kg/năm
	2
	135,5
	Việt Nam

	50
	Lá Trà xanh
	Dược liệu
	Kg/năm
	2
	155,4
	Việt Nam

	51
	Quả Bồ kết
	Dược liệu
	Kg/năm
	20
	155,4
	Việt Nam

	52
	Lá Đương qui
	Dược liệu
	Kg/năm
	5
	157,5
	Việt Nam

	53
	Củ Hà thủ ô
	Dược liệu
	Kg/năm
	5
	160,1
	Việt Nam

	54
	Cỏ Mần trầu
	Dược liệu
	Kg/năm
	5
	176,9
	Việt Nam

	55
	Lá Ngải dại
	Dược liệu
	Kg/năm
	5
	186,4
	Việt Nam

	56
	Quả Bồ hòn
	Dược liệu
	Kg/năm
	20
	192,4
	Việt Nam

	57
	Cao Linh chi
	Bột
	Kg/năm
	2.4
	197,6
	Trung Quốc

	58
	PEG-150 Distearate
	Bột
	Kg/năm
	1,2
	1,8
	Trung Quốc

	Tổng
	
	
	7.055,56
	45.863,7
	

	II
	Danh mục nguyên vật liệu phụ phục vụ quá trình hoạt động

	1
	Mực in date
	Lỏng
	Kg/năm
	6
	18
	Trung Quốc/Việt Nam

	2
	NaOH
	Lỏng
	Kg/năm
	800
	800
	Trung Quốc/Việt Nam

	3
	H2SO4
	Lỏng
	Kg/năm
	800
	800
	Trung Quốc/Việt Nam

	4
	PAC
	Lỏng
	Kg/năm
	800
	800
	Trung Quốc/Việt Nam

	5
	Chlorin
	Lỏng
	Kg/năm
	50
	50
	Trung Quốc/Việt Nam


Mực in date Công ty sử dụng là loại mực in hữu cơ với thành phần chính của mực là nhựa tổng hợp chiếm khoảng 80 – 90%, Butanol chiếm 10 – 15% và Methanol chiếm 1 – 5%. Tuy nhiên lượng mực in sử dụng ít, tiết diện in nhỏ, là loại mực thân thiện với môi trường đảm bảo sử dụng cho ngành dược phẩm, lượng phát thải không đáng kể.
[bookmark: _Toc531173670][bookmark: _Toc531174052][bookmark: _Toc14101341][bookmark: _Toc14101533][bookmark: _Toc14101725][bookmark: _Toc14102919]Ngoài các loại nguyên vật liệu, hóa chất chính phục vụ quá trình sản xuất thì chủ dự án còn sử dụng thêm một số nguyên vật liệu, hóa chất cho quá trình hoạt động của phòng thí nghiệm. Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho phòng thí nghiệm được thể hiện chi tiết như sau:
* Sơ đồ cân bằng vật chất, sản phẩm của dự án
Nguyên liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản thực phẩm chức năng, mỹ phẩm ở trạng thái rắn, lỏng và tính vào khối lượng tịnh của sản phẩm: 82.483,63 kg/năm
Nước RO đi vào sản phẩm và tính vào khối lượng sản phẩm:
+ Nước RO cấp cho công đoạn pha chế trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng lỏng: 8,64 m3/năm hay 8.640 kg/năm
+ Nước RO cấp cho quá trình pha chế trong quy trình sản xuất mỹ phẩm: 68,796 m3/năm hay 68.796 kg/năm
Nước RO đi vào sản phẩm và bay hơi trong quá trình sản xuất, không tính vào khối lượng sản phẩm:
+ Nước RO cấp cho quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột, quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm: 4,805 m3/năm hay 4805 kg/năm
Sản phẩm (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) tính theo khối lượng tịnh và không tính vỏ bao bì chứa, dựng sản phẩm và nhãn mác đóng gói kèm theo: 157,059 tấn/năm hay 157.059 kg/năm
Chất thải:
+ Chất thải rắn có các thành phần nguy hại (sản phẩm lỗi, quá hạn sử dụng): 2860,63 kg/năm
















[bookmark: _Toc147473918][bookmark: _Toc147474202]Hình 1.8. Hình ảnh sơ đồ cân bằng vật chất, sản phẩm của dự án

[bookmark: _Toc198900530]Bảng 1.7. Bảng nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất cho hoạt động của phòng thử nghiệm giai đoạn hiện tại và ổn định
	STT
	Tên
	Đơn vị
	Nồng độ
(%)
	Lượng sử dụng hiện tại/năm
	Lượng sử dụng ổn định/năm
	Nguồn gốc

	1
	Acid sulfuric
	Kg/năm
	99
	_
	2
	Nhập khẩu

	2
	Acid Hydrocloric
	Kg/năm
	99
	_
	2
	Nhập khẩu

	3
	Kali pemanganat
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	4
	Chì nitrat
	Kg/năm
	99
	_
	0.01
	Nhập khẩu

	5
	Glycerol
	Kg/năm
	99
	_
	2
	Nhập khẩu

	6
	Natri hydroxyd
	Kg/năm
	99
	_
	0.4
	Nhập khẩu

	7
	Ammonium acetat
	Kg/năm
	99
	_
	0.2
	Nhập khẩu

	8
	Kali clorid
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	9
	Natri clorid
	Kg/năm
	99
	0.5
	0.5
	Nhập khẩu

	10
	Thioacetamide
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	11
	Kẽm
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	12
	Dinatri hydro phosphate
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	13
	Amoni clorid
	Kg/năm
	99
	_
	0.2
	Nhập khẩu

	14
	Calcon carboxylic
	Kg/năm
	99
	_
	0.01
	Nhập khẩu

	15
	Kali nitrat
	Kg/năm
	99
	_
	0.2
	Nhập khẩu

	16
	Bari hydroxyd
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	17
	Kali hydroxyd
	Kg/năm
	99
	_
	0.3
	Nhập khẩu

	18
	Diphenylamin
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	19
	Natri EDTA
	Kg/năm
	99
	_
	0.05
	Nhập khẩu

	20
	Kalidihydro phosphat
	Kg/năm
	99
	_
	0.4
	Nhập khẩu

	21
	Ethyl acetat
	Kg/năm
	99
	_
	1
	Nhập khẩu

	22
	Amoniac
	Kg/năm
	99
	_
	0.1
	Nhập khẩu

	23
	Ethanol
	Kg/năm
	99
	_
	10
	Nhập khẩu

	24
	Acid Boric
	Kg/năm
	99
	_
	0.2
	Nhập khẩu

	25
	Sliver nitrat
	Kg/năm
	99
	_
	0.2
	Nhập khẩu

	26
	Methyl orange
	Kg/năm
	99
	_
	0.05
	Nhập khẩu

	27
	Methyl red
	Kg/năm
	99
	_
	0.05
	Nhập khẩu

	28
	Phenol red
	Kg/năm
	99
	_
	0.05
	Nhập khẩu

	29
	Sodium nitrat
	Kg/năm
	99
	_
	0.01
	Nhập khẩu

	30
	Polysorbate 80
	Kg/năm
	99
	_
	0.5
	Nhập khẩu

	31
	Phenolphtalein
	Kg/năm
	99
	_
	0.01
	Nhập khẩu

	32
	Plate count agar
	Kg/năm
	100
	1
	1.5
	Nhập khẩu

	33
	Dichloran Glycerol agar
	Kg/năm
	100
	1
	1.5
	Nhập khẩu

	34
	Violet Red Bile agar
	Kg/năm
	100
	_
	0.5
	Nhập khẩu

	35
	Trytone Soy Agar
	Kg/năm
	100
	1
	1
	Nhập khẩu

	36
	Trytone Soy Broth
	Kg/năm
	100
	_
	0.5
	Nhập khẩu

	37
	Peptone Water
	Kg/năm
	100
	_
	0.5
	Nhập khẩu

	38
	Trytone Bile X- Glucuronide agar
	Kg/năm
	100
	_
	0.5
	Nhập khẩu

	39
	Xylose Lysine Deoxycholate agar
	Kg/năm
	100
	_
	0.5
	Nhập khẩu

	40
	Rappaport Vassiliadis Salmonella broth
	Kg/năm
	100
	_
	0.5
	Nhập khẩu

	
	Tổng
	Kg/năm
	 
	3.8
	28.14
	 


[bookmark: _Toc156583802]1.4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện sử dụng trong quá trình hoạt động 
a. Nguồn cung cấp điện:
Điện cấp cho quá trình hoạt động của dự án được cấp bởi Điện lực Văn Lâm – Chi nhánh Hưng Yên.
b. Nhu cầu sử dụng điện: 
Căn cứ theo hoá đơn điện của cơ sở tháng 6,7,8,9,10,11 năm 2024 của Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam , nhu cầu sử dụng điện của cơ sở khoảng 250.000KWh/năm. Trong giai đoạn hoạt động ổn định, ước tính lượng điện Công ty tiêu thụ khoảng 300.000KWh/năm.
[bookmark: _Toc156583803]1.4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước sử dụng trong quá trình hoạt động
a. Nguồn cung cấp nước: 
Cơ sở mua nước sạch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Sinh.
b. Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải trong quá trình hoạt động:
- Căn cứ theo thực tế hoạt động của Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam, nhu cầu sử dụng và xả nước thải như sau:
Giai đoạn hiện tại:
- Nhu cầu sử dụng và xả nước cho sinh hoạt:
Công ty có khoảng 30 cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. Căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của cơ sở khoảng 3m3/ngày đêm. 
Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước sử dụng. Vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hiện tại khoảng 3m3/ngày đêm.
- Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất (căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở):
- Nước sử dụng cho hệ thống lọc nước RO
	Trong quá trình sản xuất của dự án cần sử dụng nước sau lọc RO vào quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim, dạng gói; pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng; pha chế mỹ phẩm; vệ sinh bồn pha chế trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nước; vệ sinh chai lọ đựng thuốc và vệ sinh thiết bị, dụng cụ phòng kiểm nghiệm.
Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hệ thống lọc RO thì 1 m3 nước sạch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Sinh cấp vào hệ thống lọc nước RO thì hệ thống sẽ lọc được 0,7 m3 tinh khiết với độ dẫn điện thấp và thải bỏ 0,3 m3 nước thải.
	+ Thuyết minh hệ thống lọc nước RO.
Nước cấp hệ thống lọc RO: nước sạch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Sinh;
Quy trình hệ thống lọc RO:
Nước sạch   Lọc sơ cấp  Lọc than hoạt tính  Làm mềm nước  Màng lọc an toàn 0,5 micromet  Lọc thẩm thấu ngược cấp 1 (RO1)  Lọc an toàn 0,2 micromet  Lọc thẩm thấu ngược cấp 2 (RO2)  Xử lý ion Mixbeb   Nước RO (sản phẩm đã loại bỏ hết các cặn bẩn, ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn có trong nước sạch).
	Hiện tại, lượng nước cấp cho hệ thống lọc RO khoảng 1,0687m3/ngày, được 0,7481m3/ngày sử dụng cho quá trình sản xuất; 0,3206m3/ngày thải bỏ.
	+ Đối với quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) thì lượng nước RO cơ sở sử dụng để trộn ướt tạo độ nhuyễn cho hỗn hợp nguyên liệu với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 1 : 5. Do đó với khối lượng sản phẩm dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) sản xuất hiện tại khoảng 5,68 tấn/năm tương đương với 0,0182 tấn/ngày thì lượng nước RO cần dùng để cấp cho quá trình trộn ướt khoảng 0,00363 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm và thất thoát trong quá trình sấy.
	+ Đối với quá trình pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng lỏng sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 4,75 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 2,85 m3/năm tương đương khoảng 0,0091 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.
	+ Đối với quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm thì nước và nguyên liệu được trộn với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 16:84. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng nang mềm sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 2,85 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để trộn khoảng 0,455 m3/năm tương đương khoảng 0,0015 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.
	+ Đối với quá trình sản xuất mỹ phẩm thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng mỹ phẩm sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 17,4639 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 8,64 m3/năm tương đương khoảng 0,0339 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.
	+ Đối với quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất thì do các loại dược phẩm sản xuất ra có thành phần các chất khác nhau nên để đảm bảo tỷ lệ các thành phần nguyên liệu trong từng loại dược phẩm thì cơ sở sẽ sử dụng nước sau lọc RO để vệ sinh các máy trộn, thùng trộn sau mỗi lần trộn các loại sản phẩm khác nhau và trước, sau mỗi ca sản xuất với lượng nước lọc sau RO sử dụng để vệ sinh máy tối đa vào khoảng 0,5 m3/ngày.
	Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất phát sinh hiện tại khoảng 0,4m3/ngày đêm.
		+ Đối với quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, cơ sở sử dụng nước sau lọc RO để sục rửa lại chại lọ đựng sản phẩm nhập về đóng gói sản phẩm với lượng nước sử dụng cho quá trình này khoảng 0,1 m3/ngày.
	Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm phát sinh hiện tại khoảng 0,08m3/ngày đêm.
	+ Đối với quá trình kiểm nghiệm thì nước sau lọc RO được sử dụng chủ yếu để vệ sinh thiết bị phòng kiểm nghiệm khi tiến hành kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm với lượng nước sử dụng vào khoảng 0,1 m3/ngày.
	Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình kiểm nghiệm phát sinh hiện tại khoảng 0,08m3/ngày đêm.
- Nước sử dụng cho vệ sinh nhà xưởng khoảng 1 m3/ngày.
Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh nhà xưởng phát sinh hiện tại khoảng 0,8m3/ngày đêm.
- Nước sử dụng cho quá trình tưới cây, rửa đường với lượng sử dụng hiện tại khoảng 2,5 m3/ngày. Lượng nước này thất thoát.
- Nước sử dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy được chứa trong bể dự trữ và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn xảy ra. 
Giai đoạn ổn định:
- Nhu cầu sử dụng và xả nước cho sinh hoạt:
Khi dự án đi vào hoạt động ổn định sử dụng khoảng 100 cán bộ công nhân viên (đã bao gồm đơn vị thuê kho). Căn cứ theo nhu cầu sử dụng nước thải thực tế, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của cơ sở khoảng 10m3/ngày đêm.
Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 10m3/ngày đêm.
- Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất (căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở): 
- Nước cấp sử dụng cho hệ thống lọc nước RO.
	Giai đoạn ổn định lượng nước cấp cho hệ thống lọc RO khoảng 4,376m3/ngày, tương ứng với 3,063m3/ngày sử dụng cho quá trình sản xuất; 1,313m3/ngày thải bỏ.
	+ Đối với quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) thì lượng nước RO cơ sở sử dụng để trộn ướt tạo độ nhuyễn cho hỗn hợp nguyên liệu với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 1 : 5. Do đó với khối lượng sản phẩm dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) sản xuất ổn định khoảng 17,2 tấn/năm tương đương với 0,0551 tấn/ngày thì lượng nước RO cần dùng để cấp cho quá trình trộn ướt khoảng 0,011 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm và thất thoát trong quá trình sấy.
	+ Đối với quá trình pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng lỏng sản xuất ổn định khoảng 14,4 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 8,64 m3/năm tương đương khoảng 0,0277 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.
	+ Đối với quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm thì nước và nguyên liệu được trộn với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 16:84. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng nang mềm sản xuất ổn định khoảng 8,64 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để trộn khoảng 1,38 m3/năm tương đương khoảng 0,0044 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.
	+ Đối với quá trình sản xuất mỹ phẩm thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng mỹ phẩm sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 114,659 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 68,796 m3/năm tương đương khoảng 0,22 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.
	+ Đối với quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất thì do các loại dược phẩm sản xuất ra có thành phần các chất khác nhau nên để đảm bảo tỷ lệ các thành phần nguyên liệu trong từng loại dược phẩm thì cơ sở sẽ sử dụng nước RO để vệ sinh các máy trộn thùng trộn sau mỗi lần trộn các loại sản phẩm khác nhau và trước, sau mỗi ca sản xuất. Do đó giai đoạn ổn định thì lượng nước RO sử dụng để vệ sinh máy tối đa vào khoảng 2 m3/ngày. 
	Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 1,6m3/ngày đêm.
		+ Đối với quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, cơ sở sử dụng nước RO để sục rửa lại chại lọ đựng sản phẩm nhập về đóng gói sản phẩm với lượng nước sử dụng cho quá trình này giai đoạn ổn định khoảng 0,3 m3/ngày.
	Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 0,24 m3/ngày đêm.
	+ Đối với quá trình kiểm nghiệm thì nước lọc sau RO được sử dụng chủ yếu để vệ sinh thiết bị phòng kiểm nghiệm khi tiến hành kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm với lượng nước sử dụng giai đoạn ổn định khoảng 0,5 m3/ngày.
	Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình kiểm nghiệm phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 0,4m3/ngày đêm.
- Nước sử dụng cho vệ sinh nhà xưởng khoảng 1,5 m3/ngày.
Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh nhà xưởng phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 1,2m3/ngày đêm.
- Nước sử dụng cho quá trình tưới cây, rửa đường với lượng sử dụng khoảng 2,5 m3/ngày. Lượng nước này thất thoát.
- Nước sử dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy được chứa trong bể dự trữ và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn xảy ra. Lượng nước này thất thoát.
 Tổng hợp cân bằng sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định như sau:
	Hiện tại, lượng nước cấp cho hệ thống lọc RO khoảng 1,0687m3/ngày, được 0,7481m3/ngày sử dụng cho quá trình sản xuất; 0,3206m3/ngày thải bỏ.
[bookmark: _Toc198900531]Bảng 1.8. Tổng hợp cân bằng nước giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định
	STT
	Mục đích sử dụng
	Lưu lượng
sử dụng hiện tại
(m3/ngày đêm)

	Lưu lượng
xả thải hiện tại
(m3/ngày đêm)

	Lưu lượng
sử dụng  ổn định
(m3/ngày đêm)

	Lưu lượng
xả thải
ổn định
(m3/ngày đêm)

	I
	Sinh hoạt
	3
	3
	10
	10

	II
	Sản xuất
	2,0687
	1,6806
	5,876
	4,753

	1
	Lọc nước RO 
	1,0687
	0,8806
	4,376
	3,553

	1.1
	Trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim, dạng gói 
	0,00363 (Nước sau hệ thống lọc RO) 
	0
	0,011 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0

	1.2
	Pha chế thực phẩm chứ năng dạng lỏng
	0,0091 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0
	0,0277 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0

	1.3
	Pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm
	0,0015 (Nước sau hệ thống lọc RO) 
	0
	0,0044 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0

	1.4
	Pha chế mỹ phẩm
	0,0339 (Nước sau hệ thống lọc RO) 
	0
	0,22 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0

	1.5
	Vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất 
	0,5 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0,4
	2 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	1,6

	1.6
	Vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm
	0,1 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0,08
	0,3 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0,24

	1.7
	Quá trình kiểm nghiệm
	0,1 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0,08
	0,5 (Nước sau hệ thống lọc RO)
	0,4

	1.8
	Sản xuất nước RO
	0,3206
	0,3206
	1,313
	1,313

	2
	Vệ sinh nhà xưởng
	1
	0,8
	1,5
	1,2

	III
	Mục đích khác (tưới cây, rửa đường,…)
	2,5
	Thất thoát
	2,5
	Thất thoát

	 
	Tổng
	7,5687
	4,6806
	18,376
	14,753
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Cấp cho sinh hoạt của công nhân dự án: 10 m3/ngày
Tổng lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án xả thải ra ngoài môi trường: 14,753 m3/ngày
Lượng nước thải bỏ dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 10 m3/ngày
Nước sạch đầu vào: 18,376 m3/ngày (không bao gồm nước PCCC)
Nước sạch sử dụng cho hệ thống lọc nước RO cấp nước RO cho quá trình sản xuất: 4,376 m3/ngày

Nước thải từ hệ thống lọc nước RO dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 1,313 m3/ngày
Nước thải từ  quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 1,6 m3/ngày; 0,4 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên thiết bị
Nước thải từ  quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung : 0,24 m3/ngày; 0,06 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên thiết bị
Nước thải từ  quá trình vệ sinh thiết bị phòng thí nghiệm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 0,4 m3/ngày; 0,1 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên thiết bị
Nước RO đi vào sản phẩm và tính vào khối lượng sản phẩm (sử dụng cho quá trình pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng; quy trình sản xuất mỹ phẩm): 0,2477 m3/ngày
Nước RO đi vào sản phẩm và bay hơi trong quá trình sản xuất, không tính vào khối lượng sản phẩm (sử dụng cho quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim, dạng cốm bột và quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm): 0,0154 m3/ngày

Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường: 2,5 m3/ngày







Cấp cho vệ sinh nhà xưởng: 1,5 m3/ngày



Lượng nước thải bỏ dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 1,2 m3/ngày; 0,3 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên bề mặt nhà xưởng










Hình 1.9. Hình ảnh sơ đồ cân bằng nước của dự án
1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
[bookmark: _Toc156583805][bookmark: _Toc15646525][bookmark: _Toc63062414]1.5.1. Tiến độ thực hiện
- Nhà máy đi vào hoạt động: Từ năm 2008.
- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải: Từ tháng 03/2025 đến tháng 6/2025.
[bookmark: _Toc15646526][bookmark: _Toc63062415][bookmark: _Toc156583806]1.5.2. Tổng mức đầu tư
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[bookmark: _Toc156583807][bookmark: _Toc63062416]1.5.3. Tổ chức quản lý vận hành 
	- Tổ chức nhân sự:
Tổ chức nhân sự của cơ sở bao gồm: Ban giám đốc và bộ phận sản xuất, bộ phận hành chính nhân sự, bộ phận kinh doanh,...
	- Nhu cầu lao động: Hiện tại cơ sở đang hoạt động số lượng cán bộ, công nhân viên khoảng 30 người; khi đi vào hoạt động ổn định Công ty dự kiến sử dụng 100 người (đã bao gồm đơn vị thuê kho, bãi ngoài trời).
- Thời gian làm việc: 01 ca/ngày, số ngày dự kiến làm việc là 312 ngày/năm. 
[bookmark: _Toc156583808]Chương II
[bookmark: _Toc156583809]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 
[bookmark: _Toc156583810]KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc156583811]2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 
Theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được là “Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng; công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải các bon thấp. Tập trung xây dựng, phát triển hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; hình thành các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ”; “Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm phát thải các bon để hướng tới mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính ròng bằng “0” đến năm 2050”.
	Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ “Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững”.
Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Azmepro” của Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam được thực hiện tại khu đất có diện tích 13.492 m2 thuộc địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình hoạt động, dự án không khai thác nước ngầm, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào quá trình sản xuất, bụi, khí thải, nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom và xử lý đảm bảo quy định hiện hành trước khi thải ra ngoài môi trường, chất thải rắn phát sinh được chủ dự án thu gom và thuê đơn vị vận chuyển đi xử lý theo quy định. Do đó dự án hoàn toàn phù hợp với các nhiệm vụ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định và nhiệm vụ của Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ.
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Đối với nước thải:
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro của Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh được chủ dự án thu gom và xử lý đảm bảo quy đinh của QCĐP 02:2019/HY trước khi thải vào môi trường.
Đối với khí thải:
Công ty lắp đặt hệ thống điều hòa, lọc không khí tại nhà xưởng sản xuất, khu vực thử nghiệm theo tiêu chuẩn GMP nên hầu như không ảnh hưởng đến sức chịu tải môi trường khu vực thực hiện dự án.
Đối với chất thải rắn, CTNH:
Giai đoạn ổn định, lượng chất thải sinh hoạt cơ sở phát sinh tối đa khoảng 25kg/ngày tương đương 7,8 tấn/năm; lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tối đa khoảng 5710kg/năm; lượng chất thải nguy hại phát sinh tối đa khoảng 10.280,63kg/năm.
Công ty đã thực hiện phân loại tại nguồn, thu gom, tạm lưu giữ và thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo quy định.
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[bookmark: _Toc156583816]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 
Hệ thống đường ống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống đường ống thoát nước thải được xây dựng riêng biệt.
- Nước mưa từ mái được dẫn xuống cống thoát nước thông qua hệ thống các ống nhựa PVC D140 xuống hệ thống đường ống thu gom thoát nước mưa bằng nhựa PVC D200mm, hệ thống rãnh thu gom thoát nước mưa bằng BTCT kích thước 500x500mm chịu lực nằm bao xung quanh Nhà máy.
- Nước mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống đường ống thoát nước mưa PVC D200mm dài khoảng 140m và hệ thống rãnh thoát nước mưa bằng BTCT kích thước 500x500mm dài khoảng 300m, sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát chung của khu vực qua 03 điểm đấu nối với tọa độ các điểm đấu nối, thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước của khu vực theo theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30:
Điểm đấu nối nước mưa số 1 (X: 2321085, Y: 554501)
Điểm đấu nối nước mưa số 2 (X: 2321063, Y: 554492)
Điểm đấu nối nước mưa số 3 (X: 2321050, Y: 554448)
- Các tuyến thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực phạm vi quy hoạch. Độ dốc rãnh lấy theo độ dốc địa hình tại khu vực có địa hình tương đối phẳng, độ dốc rãnh được lấy 0,3-0,5% chạy dọc theo hướng thoát nước chính nhằm đảm bảo tính tự chảy tốt, thoát nhanh và không gây ngập úng vào những ngày có cường độ mưa lớn.
- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi trường, nhà máy đã tiến hành bê tông hóa toàn bộ sân, đường nội bộ, thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực nhà xưởng, kho bãi và thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, sản xuất, nguy hại. Đồng thời, nhà máy định kỳ thực hiện vét hố ga để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn.
[image: ]
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Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh gần nhà văn phòng 2 tầng

Nước thải sinh hoạt từ nhà văn phòng 2 tầng


	Nước thải sản xuất (nước vệ sinh máy móc, thiết bị; nước vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, nước quá trình kiểm nghiệm; nước vệ sinh nhà xưởng)

Đường ống PVC D110
Đường ống PVC D110


Nước thải của hệ thống lọc nước RO

Bể tự hoại thể tích 11,2m3
Bể tự hoại thể tích 2,4m3

Đường ống HPDE D110mm dài 60m
Đường ống HPDE D110mm dài 60m

Đường ống HPDE D110mm dài 175m
Đường ống HPDE D110mm dài 220m

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày


	
	Đường ống HPDE D110mm dài 70m


01 điểm xả nước thải vào môi trường tại hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án

	
Hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải của dự án
Trong giai đoạn hoạt động ổn định, cơ sở không thay đổi phương án thu gom nước thải so với hiện trạng. Biện pháp thu gom nước thải Công ty đang áp dụng:
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà văn phòng 02 tầng được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn thể tích 11,2m3, sau đó thu gom bằng đường ống HPDE D110mm dài 220m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm. 
+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh gần nhà văn phòng được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn thể tích 2,4m3, sau đó thu gom bằng đường ống HDPE D110mm dài 175m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm. 
+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất (nước vệ sinh máy móc, thiết bị; nước vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, nước quá trình kiểm nghiệm; nước vệ sinh nhà xưởng) được thu gom bằng đường ống HDPE D110mm dài 60m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.
+ Nguồn số 04: Nước thải từ hệ thống lọc nước RO được thu gom bằng đường ống HDPE D110mm dài 60m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.
Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) được thải thải theo hệ thống đường ống thoát nước thải HDPE D110mm vào môi trường qua 01 điểm xả thải tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thự hiện dự án với chiều dài đường ống thoát nước thải khoảng 70m. Tọa độ điểm xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30: X: 2321048, Y: 554442.
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[bookmark: _Toc198900390]Hình 3.3. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm đã xây dựng của dự án
Hiện tại, lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh của Công ty ước tính khoảng 5,941 m3/ngày đêm, lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 14,376 m3/ngày đêm.
Toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở đều được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.
Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm:









Nước thải sản xuất, nước thải từ hệ thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ (của dự án và dự án vào thuê nhà xưởng, kho bãi)




Bể thu gom nước thải


Bể kỵ khí

Nước váng bùn

Bể điều hòa



Tank phản ứng 1, 2, 3 
Axit, NaOH, PAC



Máy thổi khí
Tank vi sinh thiếu khí


Tank vi sinh hiếu khí


Cột lọc cặn
Thuê đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý đối với chất thải nguy hại
Tank khử trùng
Tank lắng 
Sân phơi bùn



Chlorine
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Nước thải xử lý đảm bảo QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) được thải vào môi trường



[bookmark: _Toc198900392]Hình 3.4. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm
Thuyết minh quy trình:
Bể thu gom: Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh, lưu chứa tạm thời và vận chuyển toàn bộ nước thải đến các hạng mục xử lý phía sau.
Bể kỵ khí : Tại đây có thể xem như quá trình lắng tĩnh. Dưới tác dụng trọng lượng, các hạt cặn sẽ rơi xuống dưới đáy bể và nước sau khi ra khỏi bể sẽ trong. Cặn rơi xuống bể ở đây có các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của vi sinh vật yếm khí.
Bể điều hòa: Nước thải từ hố thu được bơm sang bể điều hòa. Mục đích để điều hòa lưu lượng nước thải và mức độ ô nhiễm trong nước thải từ quá trình sản xuất và nước thải sinh hoạt. 
Tank phản ứng số 1: Ổn định pH trong nước đầu nguồn, giúp pH trong nước luôn ổn định ở mức từ 6,5 – 8,5.
Tank phản ứng số 2+3: Nước sau khi đi qua bể phản ứng số 1 sẽ được đưa về bể phản ứng số 2 thông qua đường ống DN90 uPVC. Nước thải sau khi qua bể phản ứng số 1 lượng hóa chất NaOH đã ngậm đủ và hòa tan trong nước, quá trình ở bể phản ứng số 2 được bố trí thêm để tăng thêm khả năng xử lý của hệ thống.
Tank vi sinh thiếu khí :
Ở điều kiện thiếu khí xảy ra quá trình khử nitrate hóa được thực hiện bởi các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng nitrate (thay cho oxy hòa tan trong nước) làm chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí có mặt chất hữu cơ. Quá trình khử nitrate hóa bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa nitrate thành khí N2 thông qua các chất trung gian:

Quá trình khử nitrate được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng khác nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa nitrate thành khí nitrogen trong khi một số khác chỉ có thể chuyển nitrate thành nitrite. 
Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử nitrate hóa, ví dụ như acid acetic với vai trò nguồn carbon:
  
Tank vi sinh hiếu khí : 
Tại đây diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ (chất ô nhiễm trong nước thải), đồng thời vi sinh vật hiếu khí sử dụng các chất dinh dưỡng là Nitơ & Photpho để tổng hợp tế bào mới, giải phóng CO2, H2O và năng lượng. Phương trình tổng quát của quá trình phân hủy sinh học hiếu khí diễn ra như sau:
Phản ứng oxi hóa các chất hữu cơ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào:
CxHyOzN + (x+ + + ) O2           xCO2 + H2O + NH3
Phản ứng tổng hợp để xây dựng tế bào:
CxHyOzN + NH3 + O2           C5H7NO2 + CO2
(CxHyOzN là các chất ô nhiễm hữu cơ, C5H7NO2 là công thức đại diện vi sinh vật)
Đồng thời với việc oxi hóa các chất hữu cơ, tại bể hiếu khí aerobic cũng diễn ra quá trình chuyển hóa amoni NH4+ thành nitrat NO3-. Quá trình oxi hóa amoni được thực hiện kế tiếp nhau bởi hai loại vi sinh vật.
Chủng vi sinh vật Nitrosomonas:
NH4+  + 1,5 O2         NO2-  + 2H+ + H2O
Chủng vi sinh vật Nitrobactor:
NO2-   + 0,5 O2          NO3-
Nước thải sau khi qua bể vi sinh hiếu khí tự chảy tràn qua ngăn lắng.
Tank lắng trung : Loại bỏ các vi sinh thừa từ bể vi sinh hiếu khí. Nước thải từ trong tank lắng được lắng cặn tự nhiên. Tank lắng được kết cấu hình tròn, đường nước sẽ được gom và ống lắng trung tâm.
Tank khử trùng : Loại bỏ các thành phần vi khuẩn sau khi lắng trong đảm bảo không có thành phần vi sinh có hại phát tán ra môi trường. Nước thải sau bể khử trùng được chảy tự nhiên vào bể trung gian. Tại tank lắng trung gian được lắp 1 bơm nước thải tự động bơm qua bể lọc áp lực.
Cột lọc cặn: Loại bỏ các thành phần lơ lửng trong nước thải đảm bảo nước sau khi lọc đạt theo QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) trước khi thải vào môi trường.
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	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	THÔNG SỐ
	GHI CHÚ

	1
	Hố thu gom
	Thế tích: 1m³
	

	2
	Bể kỵ khí 
	Thế tích: 12m³
	

	3
	Hồ điều hòa
	Thể tích : 30m³
	

	4
	Tank phản ứng 1.2.3
	Thế tích : 1m³
SL: 03 tank
Vật liệu: Composite
	

	5
	Tank vi sinh thiếu khí
	Thế tích : 4 m³
SL: 01 tank
Vật liệu: Composite
	

	6
	Tank vi sinh hiếu khí
	Thế tích : 4 m³
SL: 01 tank
Vật liệu: Composite
	

	7
	Tank trung gian
	Thế tích : 4 m³
SL: 01 tank
Vật liệu: Composite
	

	8
	Tank lắng
	Thế tích : 4 m³
SL: 01 tank
Vật liệu: Composite
	

	9
	Tank khử trùng
	Thế tích : 2 m³
SL: 01 tank
Vật liệu: Composite
	

	10
	Tank pha hóa chất
	Thể tích: 300Lit
SL: 04 cái
Vật liệu: Composite
	

	11
	Cột lọc cặn
	SL: 02 cột
Vật liệu chế tạo: Composite
	

	12
	Máy thổi khí
	Công suất: 2.2Kw
Lưu lượng: 2m³/phút
SL: 2 máy
	

	13
	Bơm định lượng
	Model: BL15
Lưu lượng: 15.2L/h
	

	14
	Máy khuấy
	Model: PF22904-30s3
Cs: 0.4Kw/220v/1400rpm
SL:02 bộ
	

	15
	Bơm bùn
	SL: 01 bộ
Công suất: 1.1Kw/380v/50HZ
	

	16
	Bơm lọc
	Model: CR100-1HP
CS: 0.75kw/220v
	

	17
	Hệ thống tủ điện 
	Số lượng : 01 bộ
	


Danh mục hóa chất sử dụng:
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	STT
	Hóa chất
	Đơn vị
	Khối lượng hiện tại
	Khối lượng ổn định
	Xuất xứ

	1
	NaOH
	Tấn/năm
	0,8
	0,8
	Việt Nam

	2
	H2SO4
	Tấn/năm
	0,8
	0,8
	Việt Nam

	3
	PAC
	Tấn/năm
	0,8
	0,8
	Việt Nam

	4
	Chlorin
	Tấn/năm
	0,05
	0,05
	Việt Nam
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[bookmark: _Toc156583820]3.2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông
	Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, chủ cơ sở có các công trình, biện pháp xử lý cụ thể:
- Xe máy phải tắt máy trước khi đi vào công ty;
- Đường giao thông và mặt bằng sân bãi trải bê tông để giảm thiểu đất cát bị cuốn bay vào không khí;
- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun nước tại khu vực sân bãi để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ vào nhà máy;
- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt;
- Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho phép lưu thông đúng quy định của Bộ giao thông vận tải;
- Tưới nước sân nền và mặt đường phía trước dự án vào các ngày nắng nóng để giảm thiểu bụi;
- Xe ô tô, xe tải ra vào công ty yêu cầu tốc độ chậm < 5km/h.
[bookmark: _Toc156583821]3.2.2. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tập kết rác và khu vực hệ thống xử lý nước thải 
	Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tập kết rác và khu vực hệ thống xử lý nước thải, chủ cơ sở có các công trình, biện pháp xử lý cụ thể:
- Để rác thải đúng quy định và được đựng trong các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy;
- Tổ chức thu gom kịp thời, hàng ngày đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác thải mang đến nơi tập kết đã quy định và thuê đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định;
- Khử mùi hôi tại chỗ bằng chế phẩm khử mùi (EM). Tỷ lệ pha tạo dung dịch phun khử mùi là 1 lít EM/100 lít nước.
- Vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải cách khu làm việc của công nhân, nơi ít người đi lại. Sử dụng chế phẩm sinh học (EM) để khử mùi hôi tại hệ thống xử lý.
[bookmark: _Toc156583822]3.2.3. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 
Do dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất dược phẩm nên nhà xưởng sản xuất của dự án phải được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn GMP (quá trình sản xuất được thực hiện trong điều kiện sạch bụi, vi khuẩn và nhiệt độ phòng sạch luôn duy trì trong khoảng 220C). Do đó để đảm bảo tiêu chuẩn GMP trong quá trình sản xuất thì chủ dự án sẽ bố trí riêng các phòng cân, phòng rây trộn, phòng sát hạt tạo cốm, phòng sấy cốm, phòng đóng gói… Các phòng này là các phòng kín, có cửa ra vào riêng và có hệ thống diệt khuẩn trước khi ra vào phòng đồng thời chủ dự án lắp đặt 01 hệ thống cấp, điều hòa và lọc không khí tổng cho các phòng này để đảm bảo không khí trong các phòng này là không khí sạch và có nhiệt duy trì trong khoảng 220C. Không khí sạch từ hệ thống điều hòa, cấp khí tổng sẽ cấp đến các phòng cân, phòng rây trộn, phòng sấy cốm, phòng đóng gói… qua hệ thống đường ống cấp khí và cửa cấp khí bố trí phía trên lóc các phòng. Không khí trong phòng sẽ được thu gom lại qua các cửa hút khí bố trí bên trên lóc các phòng cân, phòng rây trộn, phòng sấy cốm, phòng đóng gói… và dẫn về hệ thống điều hòa, lọc không khí và cấp khí tổng theo lưu trình như sau:
[image: D:\Tài liệu môi trường\Báo cáo cấp giấy phép môi trường\Amepro\Bản chỉnh sửa theo ý kiến đoàn kiểm tra\Phòng sạch 2.jpg][image: D:\Tài liệu môi trường\Báo cáo cấp giấy phép môi trường\Amepro\Bản chỉnh sửa theo ý kiến đoàn kiểm tra\Phòng sacchj 4.jpg]








[bookmark: _Toc198900393]Hình 3.5. Hình ảnh phòng sạch và hệ thống thống điều hòa, lọc không khí và cấp khí phòng sạch
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[bookmark: _Toc198900394]Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống điều hòa và lọc không khí cho các phòng sạch
Đầu tiên, không khí tươi ngoài môi trường được quạt hút của hệ thống điều hòa, lọc khí phòng sạch hút lại và chuyển qua màng lọc thô G4, màng lọc tinh F8, màng lọc HEPA để loại bỏ hết các hạt bụi và vi sinh vật có trong không khí với kích thước lớn hơn hoặc bằng 0,3 µm và hiệu suất lọc của hệ thống màng lọc đạt 99,97%. Không khí sạch bụi và vi khuẩn được chuyển tiếp đến hệ thống trao đổi nhiệt.
Tại hệ thông trao đổi nhiệt, tùy theo nhiệt độ của không khí bên ngoài môi trường hút vào hệ thống có nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn 220C mà không khí được trao đổi nhiệt với hệ thống trao đổi nhiệt để đưa nhiệt độ của không khí về nhiệt độ 220C. Hệ thống trao đổi nhiệt sử dụng điện và khí gas để trao đổi nhiệt gián tiếp với không khí cấp vào hệ thống trao đổi nhiệt.
Sau khi không khí được lọc sạch bụi, vi khuẩn và đưa nhiệt độ về 220C được cấp cho các phòng sạch (phòng cân, phòng phòng rây trộn, phòng sấy cốm, phòng đóng gói…) qua đầu cấp khí sạch lắp đặt phía trên lóc mỗi phòng sạch.
Không khí trong các phòng sạch được các họng hút lắp đặt phía trên lóc phòng sạch thu gom lại và dẫn qua lớp màng lọc thô (G4), màng lọc than hoạt tính. Toàn bộ lượng không khí này sẽ được màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính lọc sạch hết bụi, mùi có trong không khí.
Không khí sau khi được lọc sạch xong thì 85% lượng không khí được chuyển trở lại hệ thống trao đổi nhiệt để trao đổi nhiệt và tuần hoàn trở lại các phòng sạch giúp giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống còn 15% lượng không khí được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí. Lượng khí thải thải đi được cấp bổ sung bằng lượng khí tươi từ môi trường bên ngoài vào để đảm bảo nồng độ oxi trong môi trường không khí sạch của các phòng sạch.
[bookmark: _Toc14101455][bookmark: _Toc14101647][bookmark: _Toc14101839][bookmark: _Toc14103033]Với việc lắp đặt 01 hệ thống điều hòa, lọc không khí cho các phòng sạch thì các phòng sạch của dự án luôn được đảm bảo tiêu chủa GMP để sản xuất các sản phẩm dược phẩm của dự án.
Ngoài để đảm bảo hiệu quả điều hòa, lọc không khí của hệ thống thì định kỳ 06 tháng lần, chủ dự án sẽ tiến hành thay thế, thải bỏ màng lọc thô, màng lọc tinh và màng lọc các bon của hệ thống. Màng lọc thải bỏ được thu gom và xử lý đối với chất thải nguy hại.
Căn cứ theo Báo cáo quan trắc môi trường của cơ sở năm 2024, chỉ tiêu bụi được giám sát đều có giá trị nằm dưới ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
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Ghi chú:
- KK1: Khu vực hành chính (X: 2321134; Y: 554547)
- KK2: Khu vực phụ trợ (X: 2321072; Y: 554446)
- KK3: Khu vực sản xuất thuốc (X: 2321076; Y: 554472)
- KK4: Khu vực sản xuất thuốc (X: 2321083; Y: 554486)
- KK5: Khu vực thí nghiệm (X: 2321134; Y: 554542)
[bookmark: _Toc156583823]- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
	Nồng độ bụi và các chất khí trong môi trường không khí khu vực làm việc đều lằm trong giới hạn cho phép.


3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
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Hình 3.7. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải sinh hoạt, khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án
Việc quản lý chất thải tại cơ sở đang được tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Đối với chất thải rắn sinh hoạt 
- Nguồn phát sinh:
Hiện tại, số lượng cán bộ công nhân viên tại cơ sở khoảng 30 người, thực tế khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 15kg/ngày (tương đương 0,5kg/người/ngày).
Khi dự án đi vào hoạt động ổn định tổng số lượng cán bộ công nhân làm việc tại dự án vào khoảng 50 người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 25 kg/ngày tương đương 7,8 tấn/năm.
- Hoạt động thu gom chất thải:
Rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy phát sinh khu nhà vệ sinh và một số khu vực công cộng. Bố trí tại kho lưu giữ 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng 120 lít, 01 thùng 660 lít.
- Lưu giữ và xử lý:
+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 14,5m2 theo quy định. 
+ Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị đủ chức năng.
· Chất thải công nghiệp thông thường:
Chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm giấy photo, bìa carton, tài liệu thải bỏ, nguyên liệu thừa, sản phẩm lỗi hỏng,…
[bookmark: _Toc147939957][bookmark: _Toc198900635]Bảng 3.4. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định
	STT
	Tên chất thải
	Đơn vị
	Khối lượng hiện tại
	Khối lượng ổn định

	1
	Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng
	Kg/năm
	120
	200

	2
	Bao gói nguyên liệu, sản phẩm
	Kg/năm
	130
	390

	3
	Lõi lọc, màng lọc của hệ thống lọc nước RO
	Kg/năm
	50
	90

	4
	Bùn thải từ bể tự hoại, từ hệ thống thu gom nước mưa
	Kg/năm
	3000
	5000

	5
	Than hoạt tính thải bỏ (quá trình lọc nước RO)
	Kg/năm 
	10
	30

	
	Tổng
	
	3260
	5710


- Hoạt động thu gom chất thải:
Bố trí 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng chứa loại 120 lít, bao bì mềm.
- Lưu giữ và xử lý:
+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 45,24 m2 theo quy định. 
+ Bàn giao rác thải cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý.
+ Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 11 – Urenco 11 chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của Công ty đi xử lý theo quy định.
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
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Hình 3.8. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án


Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của công ty gồm: Hoạt động sản xuất, bảo dưỡng thiết bị,…
	Các loại chất thải nguy hại phát sinh của công ty trong giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định được tổng hợp trong bảng sau:
[bookmark: _Toc147939958][bookmark: _Toc198900636]Bảng 3.5. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định
	[bookmark: _Hlk137470741]STT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Khối lượng hiện tại
Kg/năm
	Khối lượng ổn định
Kg/năm
	Mã CTNH

	1
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (bao bì đựng hóa chất,…)
	Rắn
	10
	30
	18 01 01

	2
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải (Vỏ thùng chứa dầu, hóa chất thải,…)
	Rắn
	10
	30
	18 01 02

	3
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (Vỏ thùng chứa hoá chất bằng nhựa thải)
	Rắn
	15
	45
	18 01 03

	4
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (túi lọc bụi, tấm lọc, túi lọc, màng lọc)
	Rắn
	50
	300
	18 02 01

	5
	Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải có các thành phần nguy hại (hóa chất quá trình kiểm nghiệm)
	Lỏng
	3,8
	15
	19 05 06 

	6
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại (nguyên liệu lỗi hỏng, mỹ phẩm lỗi hỏng, quá hạn sử dụng)
	Rắn
	400
	2860,63
	03 05 09

	7
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp
	Rắn
	2500
	7000
	12 06 05

	
	Tổng 
	
	[bookmark: _GoBack]2988,8
	10.280,63
	


CTNH phát sinh với khối lượng không nhiều nhưng có đặc tính nguy hại cao, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người và chất lượng môi trường do đó cần thực hiện các biện pháp thu gom, quản lý phù hợp.
- Phân loại chất thải nguy hại ngay tại nguồn thải, không để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với các loại chất thải khác;
- Tại kho chứa chất thải sẽ được đặt các thùng chứa 06 thùng chứa dung tích 120l, bao bì mềm (chứa bùn thải tại máy ép bùn về kho). Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được tập kết về khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 14,5 m2 .
[bookmark: _Hlk117244292]Kho lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng theo quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn như: Có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng phòng cho sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa không bị rò rỉ, thủng, nứt vỡ. Có các thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay, bình cầu chữa cháy tự động,… có cửa đóng mở khi ra vào và có biển cảnh báo CTNH theo quy định.
[bookmark: _Toc108008068][bookmark: _Toc108008937]- Định kỳ đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý chất thải theo quy định. 
- Hiện tại Công ty đã ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 11 – Urenco 11.
[bookmark: _Toc156583825]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
	Căn cứ theo Báo cáo quan trắc môi trường năm 2024, tiếng ồn, độ rung phát sinh tại cơ sở đều nằm dưỡi ngưỡng cho phép
Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
· [bookmark: _Hlk117244002]Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông
- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ ≤ 5km/h, không bóp còi;
- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng;
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt;
- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại phương tiện khác đều phải gửi xe ngoài bãi xe.
· Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất
- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 - 6 tháng/lần;
- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng rãi;
- Công tác giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn được công ty chú ý ngay từ khâu thiết kế như: Thiết kế các bộ phận giảm âm, trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân, đặc biệt những khâu sản xuất phát sinh tiếng ồn.
[bookmark: _Toc156583826]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
	Các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cụ thể:
· Hệ thống xử lý nước thải:
- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành;
- Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện;
- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc;
- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh khuấy,…để thay thế khi cần thiết;
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống;
· Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất làm phát sinh sự cố và ảnh hưởng tới môi trường; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của công ty, công ty lân cận,…; Khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn sau khi khắc phục.
· Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố kho chứa chất thải
- Kho lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại. 
- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu; sự cố thủng vỡ đường ống.
· Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
- Biện pháp quản lý
Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Luật hoá chất, cụ thể:
+ Không sử dụng các hoá chất thuộc danh mục hoá chất cấm quy định
+ Xây dựng và gửi sở công thương biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.
+ Thực hiện các quy định trong việc quản lý, kiểm soát hóa chất.
+ Dự trù kinh phí cho hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất như: kinh phí thực hiện các thủ tục pháp lý về Luật hoá chất; kinh phí đầu tư các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố; kinh phí khắc phục sau sự cố.
- Biện pháp phòng ngừa
Các biện pháp phòng ngừa sự cố hoá chất phải thực hiện theo đúng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đã được sở công thương phê duyệt.
+ Các biện pháp phòng ngừa chung:
Luôn cập nhập các thông tin về chỉ dẫn an toàn hoá chất (MSDS);
Lập kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm về vận hành thiết bị, phòng ngừa và ứng phó sự cố;
Lập kế hoạc kiểm tra an toàn, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, xuất nhập, lưu giữ và vận chuyển hoá chất
Lập chương trình phối hợp ứng phó sự cố với các đơn vị bên ngoài (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Cảnh sát PCCC,...)
+ Các yêu cầu về cất giữ hoá chất;
Bảo quản trong các thiết bị chuyên dụng ở nơi khô ráo, thoáng mát và phải được đóng kín.
Sử dụng phương pháp tiếp địa thích hợp trong quá trình vận chuyển và tồn chứa.
Bảo quản thùng chứa hoá chất tránh các va đập mạnh, tránh xa các nguồn nhiệt, tia lửa và các chất oxy hoá mạnh.
Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy
Tuân thủ các quy định về PCCC, an toàn hoá chất, bảo vệ môi trường trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành.
Không tồn trữ hoặc mở nắp các thùng chứa hoá chất ở nơi gần nguồn lửa, nguồn khí nóng hoặc nguồn dây cháy. Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
Không được nén khí, cắt làm nóng hoặc hàn các thùng chứa hoá chất. Không sử dụng lại những thùng đã qua sử dụng khi chưa làm sạch.
- Biện pháp ứng phó:
Các biện pháp ứng phó sự cố hoá chất phải thực hiện theo đúng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đã xây dựng và nộp sở công thương.
Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người và cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường; nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sự cố, chuẩn đoán sơ bộ, cấp cứu, loại bỏ sự tiếp xúc với hoá chất và đưa nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.
Thông báo cơ quan quản lý nhà nước nơi xảy ra sự cố
Tổng hợp tên, thành phần và khối lượng hoá chất gây ra sự cố; tác động của hoá chất đến môi trường và con người; các yêu cầu cụ thể trong việc xử lý sự cố;
Huy động các phương tiện kỹ thuật và trang bị bảo hộ cá nhân từ Kho hoá chất đến nơi xảy ra sự cố
Tiến hành ứng phó sự cố dựa trên bản chất hoá lý, tính nguy hại của loại hoá chất và dưới sự giám sát của Cơ quan quản lý nhà nước.
- An toàn khi tiếp xúc hoá chất
+ Tuân thủ theo đúng yêu cầu về an toàn hoá chất đã được quy định theo pháp luật;
+ Sử dụng trang thiết bị bảo hộ thích hợp khi vận chuyển với hoá chất nguy hiểm hoặc độc hại;
+ Không mua bán hoá chất không có nhãn mà chưa nhận biết rõ ràng;
+ Phải biết những tác hại nguy hiểm với hoá chất, không được tháo mở với những hoá chất mà mức độ nguy hiểm của nó chưa biết rõ ràng;
+ Nắm vững “Số liệu an toàn của hoá chất” đối với tất cả các hoá chất được mua bán và lưu trữ;
+ Khi hoá chất bị tràn, phải đóng cửa cống, không dùng nước cũng như không được phép để hoá chất chảy tràn vào hệ thống cống;
+ Khoanh vùng và trung hoà hoá chất tràn sau đó xúc vào thùng, quét và rửa bằng nước;
+ Khi thu gom những chai lọ chứa hoá chất bị bể vỡ, cần trang bị đầy đủ những thiết bị bảo hộ lao động, tránh tiếp xúc trực tiếp với người thực hiện.
· Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:
Hiện tại hệ thống PCCC của nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thiện. Về cơ bản các hệ thống PCCC của nhà xưởng bao gồm:
- Lối thoát nạn, thiết bị chiếu sáng, chỉ dẫn thoát nạn;
- Hệ thống spinkler tự động bằng nước;
- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà;
- Hệ thống báo cháy tự động.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện tại vẫn đang được vận hành bình thường.
[bookmark: _Toc156583827][bookmark: _Toc108008943]3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
	Thực hiện việc vệ sinh môi trường công nghiệp hàng ngày để đảm bảo mỹ quan dự án cũng như không làm ảnh hưởng đến  môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc156583829]3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
[bookmark: _Toc144113669]	Một số nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 117/QĐ-STNMT ngày 21/6/2011 và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc198900637]Bảng 3.6. Một số nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường
	STT
	Quyết định phê duyệt ĐTM số 177/QĐ-STNMT và Báo cáo ĐTM
	Hiện trạng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 46m3/ngày đêm. 
Quy trình xử lý: 
Nước thải từ phòng kiểm nghiệm, nước thải từ các phân xưởng sản xuất, nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Bể điều hòa → bể tuyển nổi, lắng → Bể phân hủy kỵ khí → Bể Aeroten → Bể lắng → Bể khử trùng tiếp xúc → Hồ điều hòa
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm. 
Quy trình xử lý: 
Nước thải sản xuất, nước thải từ hệ thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ → Bể gom → Bể kỵ khí → Bể điều hòa → Tank phản ứng 1, 2, 3 → Tank vi sinh thiếu khí → Tank vi sinh hiếu khí → Tank lắng → Tank khử trùng → Cột lọc cặn → Nước thải đầu ra
	Bổ sung cột lọc cặn, tank vi sinh thiếu khí, đánh giá chi tiết tại mục 3.8.1

	2
	Hệ thống xử lý khí thải tại các phân xưởng sản xuất theo quy trình công công nghệ: Không khí bẩn → tháp hấp thụ sử dụng nước để hấp thụ → không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài môi trường
	Hệ thống điều hòa lọc và tuần hoàn khí phòng sạch (CPU) theo quy trình công nghệ xử lý: Khí tươi bên ngoài môi trường → Quạt hút → Màng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA → Hệ thống trao đổi nhiệt → không khí sạch cấp cho phòng sạch → Bụi, mùi, khí thải từ phòng sạch → họng hút lắp phía trên trần phòng sạch → Màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính → 85% khí tuần hoàn lại hệ thống trao đổi nhiệt để cấp cho phòng sạch
	Thay đổi công nghệ cấp và lọc khí phòng sạch. Đánh giá chi tiết tại mục 3.8.2



[bookmark: _Toc156583830]3.8.1. Đánh giá tác động đối với nước thải 
Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp thì chủ dự án đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sản xuất tập trung quy mô công suất xử lý 46m3/ngày theo quy trình công nghệ xử lý: Nước thải từ phòng kiểm nghiệm, nước thải từ các phân xưởng sản xuất, nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Bể điều hòa → bể tuyển nổi, lắng → Bể phân hủy kỵ khí → Bể Aeroten → Bể lắng → Bể khử trùng tiếp xúc → Hồ điều hòa.
Tuy nhiên do nước thải sau xử lý của dự án sẽ thải ra ngoài môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án nên để nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải thì chủ dự án điều chỉnh bổ tank vi sinh thiếu khí, cột lọc cặn để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của dự án. Đồng thời trong quá trình hoạt động, chủ dự án không thực hiện mục tiêu sản xuất thuốc đông dược nên lượng nước thải phát sinh ra thấp hơn so với dự báo trong ĐTM đã được phê duyệt, do đó chủ dự án tính toán lại lượng nước thải phát sinh và điều chỉnh quy mô công suất xử lý của hệ thống xuống 20 m3/ngày theo quy trình công nghệ xử lý như sau: Nước thải sản xuất, nước thải từ hệ thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ → Bể gom → Bể kỵ khí → Bể điều hòa → Tank phản ứng 1, 2, 3 → Tank vi sinh thiếu khí → Tank vi sinh hiếu khí → Tank lắng → Tank khử trùng → Cột lọc cặn → Nước thải đầu ra.
Với việc thay đổi như trên thì theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm, nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải đầu ra hệ thống xử lý đều thấp hơn so với giới hạn cho phép. Do đó việc thay đổi này không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án. Chủ dự án cam kết vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải để xử lý toàn bộ lượng nươcs thải phát sinh đảm bảo quy định trước khi thải ra ngoài môi trường.
[bookmark: _Toc156583831]3.8.2. Đánh giá tác động đối với bụi, khí thải 
Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp thì chủ dự án đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải tại các phân xưởng sản xuất theo quy trình công công nghệ: Không khí bẩn → tháp hấp thụ sử dụng nước để hấp thụ → không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài môi trường.
Tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án thì theo nhu cầu của khách hàng, chủ dự án xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn GMP, việc lắp đặt hệ thống xử lý này theo phương án đề suất trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt là không phù hợp, hiệu quả không cao, bên cạnh đó việc lắp đặt hệ thống xử lý này theo phương án đề suất trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt làm phát sinh thêm một lượng nước thải cần xử lý. Do đó khi triển khi thực hiện dự án thì chủ dự án tiến hành lắp đặt hệ thống điều hòa lọc và tuần hoàn khí phòng sạch (CPU) theo quy trình công nghệ xử lý: Khí tươi bên ngoài môi trường → Quạt hút → Màng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA → Hệ thống trao đổi nhiệt → không khí sạch cấp cho phòng sạch → Bụi, mùi, khí thải từ phòng sạch → họng hút lắp phía trên trần phòng sạch → Màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính → 85% khí tuần hoàn lại hệ thống trao đổi nhiệt để cấp cho phòng sạch để đảm bảo môi trường sản xuất của dự án theo tiêu chuẩn GMP.
Với việc thay đổi như trên thì chủ dự án đã tạo ra môi trường làm việc đáp ứng tiêu chuẩn GMP và theo kết quả quan trắc môi trường lao động năm 2024 khu vực xưởng sản xuất thì nồng độ bụi và các chất ô nhiễm trong môi trường lao động đều thấp hơn rất nhiều so với quy định. Do đó việc thay đổi này không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường không khi khu vực thực hiện dự án cũng như sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án.
















[bookmark: _Toc156583832]Chương IV
[bookmark: _Toc156583833]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc104792428][bookmark: _Toc156583834]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
[bookmark: _Toc156583835][bookmark: _Toc104792435]4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải
[bookmark: bookmark332]+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà văn phòng 02 tầng
+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh gần nhà văn phòng
+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất (nước vệ sinh máy móc, thiết bị; nước vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, nước quá trình kiểm nghiệm; nước vệ sinh nhà xưởng)
+ Nguồn số 04: Nước thải từ hệ thống lọc nước RO;
[bookmark: _Toc156583836]4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa
	Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc156583837]4.1.3. Dòng nước thải
	Dự án có 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung tại hố ga quan trắc (thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý nước thải tập trung), trước khi thải vào môi trường qua 01 điểm xả nước thải.
[bookmark: _Toc156583838][bookmark: bookmark334]4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm được phép thải vào môi trường được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
	[bookmark: bookmark335]STT
	Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải
	Đơn vị
	QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85)

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	40

	2
	pH
	-
	6-9

	3
	BOD5
	mg/l
	27,54

	4
	COD
	mg/l
	68,85

	5
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	45,9

	6
	Kẽm
	mg/l
	3,24

	7
	Mangan
	mg/l
	0,54

	8
	Sắt
	mg/l
	1,08

	9
	Tổng Phenol
	mg/l
	0,108

	10
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	5,4

	11
	Sunfua
	mg/l
	0,216

	12
	Amoni (tính theo Nito)
	mg/l
	5,4

	13
	Tổng Nito
	mg/l
	21,6

	14
	Tổng Photpho (tính theo P)
	mg/l
	4,32

	15
	Clo dư
	mg/l
	1,08

	16
	Coliform
	Vi khuẩn/100ml
	3.000


[bookmark: _Toc156583840]4.1.5. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải của dự án sau khi xử lý đảm bảo QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) được thoát vào hệ thống thoát nước mặt (hệ thống thoát nước mặt dọc theo ĐT.385) của khu vực qua 01 điểm xả thải tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án thuộc địa phận xã Lạc đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
[bookmark: _Hlk154132638]+ Vị trí tọa độ điểm xả thải: tọa độ địa lý điểm xả thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau:  X(m): 2321048; Y(m): 554442
+ Phương thức xả thải: Cưỡng bức.
+ Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống thu gom, thoát nước thải mặt (hệ thống thoát nước mặt dọc theo ĐT.385) của khu vực xã Lạc đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
[bookmark: _Toc156583841]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
[bookmark: _Toc156583847]	Dự án không xin cấp phép đối với khí thải.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc156583848]4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
[bookmark: bookmark343][bookmark: _Hlk117243898]- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
+ Nguồn số 01: Từ máy nghiền
+ Nguồn số 02: Từ máy trộn 3D
+ Nguồn số 03: Từ máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải
- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Khu vực máy nghiền, tọa độ X1 = 2321089; Y1 = 554464;
+ Khu vực máy trộn 3D, tọa độ X2 = 2321092; Y2 = 554454;
+ Khu vực máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải; X3 = 2321100; Y3 = 554415;
[bookmark: _Toc156583849]4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường:
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
Cụ thể như sau:
Tiếng ồn:
	STT
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)
	Ghi chú

	1
	70
	55
	Khu vực thông thường


Độ rung:
	STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB
	Ghi chú

	
	Từ 6-21 giờ
	Từ 21-6 giờ
	

	1
	70
	60
	Khu vực thông thường


[bookmark: _Toc108987474][bookmark: _Toc144113682][bookmark: _Toc156583850]4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại
· Đối với chất thải rắn sinh hoạt 
- Nguồn phát sinh:
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 25kg/ngày tương đương 7,8 tấn/năm.
- Hoạt động thu gom chất thải:
Rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy phát sinh khu nhà vệ sinh và một số khu vực công cộng. Tại kho lưu giữ chất thải, bố trí 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng 120 lít, 01 thùng 660 lít.
- Lưu giữ và xử lý:
+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 14,5 m2 theo quy định. 
+ Bàn giao rác thải cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý.
· Đối với chất thải công nghiệp thông thường
	STT
	Tên chất thải
	Đơn vị
	Khối lượng ổn định

	1
	Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng
	Kg/năm
	200

	2
	Bao gói nguyên liệu, sản phẩm
	Kg/năm
	390

	3
	Lõi lọc, màng lọc của hệ thống lọc nước RO
	Kg/năm
	90

	4
	Bùn thải từ bể tự hoại, từ hệ thống thu gom nước mưa
	Kg/năm
	5000

	5
	Than hoạt tính thải bỏ (quá trình lọc nước RO)
	Kg/năm 
	30

	
	Tổng
	
	5710


- Hoạt động thu gom chất thải:
Bố trí 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng chứa loại 120 lít, bao bì mềm.
- Lưu giữ và xử lý:
+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 45,2 m2 theo quy định.
+ Bàn giao rác thải cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý.
· Đối với chất thải nguy hại
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Khối lượng hiện tại
Kg/năm
	Khối lượng ổn định
Kg/năm
	Mã CTNH

	1
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (bao bì đựng hóa chất,…)
	Rắn
	10
	30
	18 01 01

	2
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải (Vỏ thùng chứa dầu, hóa chất thải,…)
	Rắn
	10
	30
	18 01 02

	3
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (Vỏ thùng chứa hoá chất bằng nhựa thải)
	Rắn
	15
	45
	18 01 03

	4
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (túi lọc bụi, tấm lọc, túi lọc, màng lọc)
	Rắn
	150
	300
	18 02 01

	5
	Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải có các thành phần nguy hại (hóa chất quá trình kiểm nghiệm)
	Lỏng
	3,8
	15
	19 05 06 

	6
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại (nguyên liệu lỗi hỏng, mỹ phẩm lỗi hỏng, quá hạn sử dụng)
	Rắn
	950
	2860,63
	03 05 09

	7
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp
	Rắn
	2500
	7000
	12 06 05

	
	Tổng 
	
	3.628,8
	10.280,63
	


- Phân loại chất thải nguy hại ngay tại nguồn thải, không để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với các loại chất thải khác;
- Tại kho lưu giữ chất thải nguy hại sẽ được đặt các thùng chứa 06 thùng chứa dung tích 120l, bao bì mềm (chứa bùn thải tại máy ép bùn về kho). Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được tập kết về khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 14,5 m2 .
[bookmark: _Hlk157699247]Kho lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng theo quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn như: Có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng phòng cho sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa không bị rò rỉ, thủng, nứt vỡ. Có các thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay, bình cầu chữa cháy tự động,… có cửa đóng mở khi ra vào và có biển cảnh báo CTNH theo quy định.
- Định kỳ đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý chất thải theo quy định. 


[bookmark: _Toc122617357][bookmark: _Toc156583851][bookmark: _Toc14671906][bookmark: _Toc18697402][bookmark: _Toc18992972][bookmark: _Toc19621117][bookmark: _Toc19647151][bookmark: _Toc19647517][bookmark: _Toc104154167][bookmark: _Toc95725389]Chương V
[bookmark: _Toc122617358][bookmark: _Toc156583852]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trong quá trình vận hành của cơ sở, chủ dự án đã tiến hành thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định, kết quả quan trắc môi trường định kỳ được chủ dự án thể hiện cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc122617359][bookmark: _Toc156583853]5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
[bookmark: _Toc198900638][bookmark: _Toc156583855]Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ
	TT
	Thông số
	Đơn vị đo
	Kết quả
	QCĐP 02:2019/HY

	
	
	
	Đợt 31/3/2023
	Đợt 15/9/2023
	Đợt 11/10/2024
	

	1
	pH
	-
	6,73
	7,4
	7,32
	6-9

	2
	Nhiệt độ
	oC
	25,8
	27,2
	31,4
	40

	3
	Oxy hòa tan (DO)
	mg/L
	4,1
	4,56
	4,6
	-

	4
	TSS
	mg/L
	42
	14
	38
	50

	5
	BOD5
	mg/L
	3
	29
	15,4
	30

	6
	COD
	mg/L
	10
	72
	40
	75

	7
	Kẽm (Zn)
	mg/L
	KPH
	KPH
	<0,02
	3

	8
	Mangan (Mn)
	mg/L
	KPH
	KPH
	<0,02
	0,5

	9
	Sunfat (SO42-)
	mg/L
	1,24
	KPH
	21,2
	-

	10
	Sắt Fe
	mg/L
	0,874
	0,568
	0,1
	1

	11
	Phosphat (PO43-)
	mg/L
	KPH
	0,453
	1,17
	-

	12
	Phenol
	mg/L
	KPH
	KPH
	<0,001
	0,1

	13
	Nitrat (NO3-)
	mg/L
	1,26
	0,9
	0,58
	-

	14
	Nitrit (NO2-)
	mg/L
	0,0075
	0,005
	<0,003
	-

	15
	Coliform
	MPN/100mL
	430
	1100
	2.600
	3.000

	16
	Fecal Coliform
	MPN/100mL
	KPH
	13
	150
	-


Ghi chú:
+ NT: Mẫu nước thải tại cửa xả sau hệ thống xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường của Công ty;
+ QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn địa phương về nước thải công nghiệp.
Nhận xét:
Kết quả đo đạc và phân tích các thông số ô nhiễm trong nước thải sau HTXL của dự án trong các đợt quan trắc năm 2023, 2024 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 02:2019/HY). Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ tiến hành vận hành thường xuyên hệ thống đồng thời bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thường xuyên, bổ sung hóa chất, thay thế vật liệu lọc định kỳ để duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống.





























[bookmark: _Toc198900639]Chương VI
[bookmark: _Toc156583856][bookmark: _Hlk91345717]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc156583857]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
[bookmark: _Toc153804526][bookmark: _Toc156583858]6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án: tháng 5/2025 đến tháng 7/2025.
[bookmark: _Toc153804527][bookmark: _Toc156583859]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý chất thải
- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình:
[bookmark: _Toc100841338][bookmark: _Toc122962503][bookmark: _Toc136010934][bookmark: _Toc152341968][bookmark: _Toc198900640]Bảng 6.1. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình
	STT
	Hạng mục công trình
	Thời gian lấy mẫu 
	Chỉ tiêu đo đạc, quan trắc

	1
	Mẫu nước thải tại bể gom nước thải
	Giai đoạn vận hành ổn định lấy 01 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp
	Nhiệt độ, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Kẽm, Mangan, Sắt, Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo Nito), Tổng Nito, Tổng Photpho (tính theo P), Clo dư, Coliform

	2
	Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Giai đoạn vận hành ổn định lấy 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp
	Lưu lượng, nhiệt độ, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Kẽm, Mangan, Sắt, Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo Nito), Tổng Nito, Tổng Photpho (tính theo P), Clo dư, Coliform


- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện (dự kiến): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ môi trường ETECH với mã VIMCERTS 222.
[bookmark: _Toc156583860]6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc156583861]6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
Căn cứ theo Điều 111,112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Điều 97,98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ.
[bookmark: _Toc156583862]6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
Không có
[bookmark: _Toc156583863]6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án
Không có
[bookmark: _Toc156583864]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
Không có       
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[bookmark: _Toc156583865]Chương VII
[bookmark: _Toc156583866]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
[bookmark: _Toc153913056][bookmark: _Toc108008975][bookmark: _Toc116914665][bookmark: _Toc119935251][bookmark: _Toc120557525][bookmark: _Toc123227742][bookmark: _Toc132277400][bookmark: _Toc139265506][bookmark: _Toc146542710][bookmark: _Toc149140911][bookmark: _Toc150951359][bookmark: _Toc151050341]Trong quá trình hoạt động của Công ty từ năm 2022 đến này thì Công ty có 01 cuộc khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam vào ngày 25/5/2022. Theo nội dung buổi làm việc thì Công ty đã phân loại, thu gom, lưu giữ, bảo quản chất thải theo đúng quy định. Khu vực lưu trữ có mái che, cửa khóa, bố trí biển báo nguy hiểm, dán nhãn CTNH, biển báo chất thải nguy hại, biển báo cấm lửu tại khu lưu giữ theo đúng quy định. Hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường, vận hành thường xuyên theo quy định.
	
[bookmark: _Toc156583867]Chương VIII
[bookmark: _Toc156583868]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam  cam kết trong quá trình hoạt động đảm bảo tốt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành bao gồm:
Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro” nêu trên thì Chủ dự án cam kết các thông tin, số liệu nêu ra trong báo cáo là hoàn toàn chính xác và trung thực.
1. Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của dự án là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam.
2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm:
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
	- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
	- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án:
	+ Môi trường không khí: Chủ dự án cam kết đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân cũng như các dự án liền kề.
+ Nước thải: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án, dự án vào thuê nhà xưởng, kho bãi được thu gom xử lý đảm bảo quy định của QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) trước khi thải ra ngoài môi trường.
	+ Chất thải rắn: Thu gom, xử lý chất thải sinh hoat, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Chủ dự án cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.
	- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân làm việc tại dự án;
	- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường.
	- Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên.
	Trong quá trình hoạt động sản xuất, nếu có bất cứ sự cố môi trường nào phát sinh do các hoạt động của dự án gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi trường trong khu vực dự án hay khu vực lân cận, chủ dự án cam kết sẽ đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục, xử lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô nhiễm môi trường.
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